
TẬP ĐOÀN 
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN
Số:         /BVBĐ-VTTBYT

V/v: Rà soát kết quả tổng hợp báo giá của 

cung ứng Vật tư tiêu hao và hóa chất cho 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Vật tư tiêu hao 

Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật thần 

kinh tại Bệnh viện Bưu điện

 năm 2026-2027-2028.

           Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các Đơn vị quan tâm

Ngày 20/5/2026, Bệnh viện đã đăng Công văn số 1401/BVBĐ-VTTBYT về việc 

Mời gửi báo giá cung ứng Vật tư tiêu hao và hóa chất cho Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, 

Vật tư tiêu hao Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Bưu điện 

năm 2026-2027-2028.

Đến 17h00 ngày 31/5/2026 đã hết hạn nộp báo giá, sau khi rà soát, phòng Vật tư 

– TBYT đã tổng hợp kết quả thu thập báo giá chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Đề nghị các Đơn vị quan tâm kiểm tra lại thông tin tổng hợp trên, nếu có thiếu 

sót/sai sót, vui lòng gửi phản hồi trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày 09/7/2026 về địa 

chỉ: vttbyt.bvbd01072013@gmail.com. Nếu hết thời gian trên, Bệnh viện không nhận 

được bất kỳ phản hồi nào thì kết quả tổng hợp trên được hiểu là chính xác và là cơ sở để 

Bệnh viện thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Phạm Trường Giang
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PHỤ LỤC
(Đính kèm Công văn số       /BVBĐ-VTTBYT ngày 08 tháng 7 năm 2026)

STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

I Vật tư tiêu hao và hóa chất cho Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản

1 G9.1 Bao đầu dò siêu âm chuyên 
dụng Cái 21.350 6.400 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 40.194

2 G9.60 Bao nilon bọc dây đầu dò Cái 23.700 7.100 Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh 16.170

3 G9.4 Coda Filter (Màng lọc cho 
máy lọc khí trong tủ cấy) Cái 166 - Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 5.821.200

G9.40 Gas Line Filter (màng lọc khí 
CO2 dẫn vào tủ cấy) Cái 176 - Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 6.846.000
4

G9.40 Gas Line Filter (màng lọc khí 
CO2 dẫn vào tủ cấy) Cái 176 - Công ty cổ phần OMEGA 

Việt Nam 5.500.000

G9.6.1 Dụng cụ chứa phôi dùng để 
đông phôi Cái 62.690 18.800 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 575.190 Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật

G9.6.1 Dụng cụ chứa phôi dùng để 
đông phôi Cái 62.690 18.800 Công Ty TNHH 

Vietgenic 510.0005

G9.6.1 Dụng cụ chứa phôi dùng để 
đông phôi Cái 62.690 18.800 Công ty Cổ phần 

Hemotek 556.500 Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật

6 G9.6.2 Cọng bảo quản phôi noãn Cái 5.550 1.660 Công ty TNHH Thương 575.190 Không đáp ứng 
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

mại - Dịch vụ Y Sinh yêu cầu kỹ thuật

G9.6.2 Cọng bảo quản phôi noãn Cái 5.550 1.660 Công ty TNHH Mai A 
Việt Nam 525.000

G9.6.2 Cọng bảo quản phôi noãn Cái 5.550 1.660 Công ty TNHH Thương 
Mại AT&T 529.200

G9.13 Đĩa petri 35mm, có MEA 
tested Cái 185.00

0 55.500 Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh 15.400 Không đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật7
G9.13 Đĩa petri 35mm, có MEA 

tested Cái 185.00
0 55.500 Công Ty TNHH 

Vietgenic 12.000

G9.93 Đĩa nuôi cấy 35mm, Chiều 
cao ngoài: 10mm Chiếc 12.600 3.600 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 15.400 Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật

8

G9.93 Đĩa nuôi cấy 35mm, Chiều 
cao ngoài: 10mm Chiếc 12.600 3.600 Công ty TNHH thương 

mại Vitrotech 15.225

G9.14.1 Đĩa petri 60mm, có MEA 
tested Cái 8.400 2.400 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 18.300 Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật

G9.14.1 Đĩa petri 60mm, có MEA 
tested Cái 8.400 2.400 Công Ty TNHH 

Vietgenic 14.500

G9.14.1 Đĩa Petri 60mm, có MEA 
tested Cái 8.400 2.400 Công ty TNHH 

IVFTECH 14.000

9

G9.14.1 Đĩa Petri 60mm, có MEA 
tested Cái 8.400 2.400 Công ty Cổ phần CAG 28.450
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G9.15.1
Đĩa nuôi cấy trứng, có MEA 
tested. Kích thước:  ≥88mm 
và ≤92,5mm

Cái 10.200 3.000 Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh 31.350 Không đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật

G9.15.1
Đĩa nuôi cấy trứng, có MEA 
tested. Kích thước:  ≥88mm 
và ≤92,5mm

Cái 10.200 3.000 Công Ty TNHH 
Vietgenic 25.00010

G9.15.1
Đĩa nuôi cấy trứng, có MEA 
tested. Kích thước:  ≥88mm 
và ≤92,5mm

Cái 10.200 3.000 Công ty TNHH thương 
mại Vitrotech 22.900

G9.15.2 Đĩa petri 90mm, có MEA 
tested Cái 3.600 960 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 31.350

G9.15.2 Đĩa petri 90mm, có MEA 
tested Cái 3.600 960 Công ty TNHH Thương 

Mại AT&T 41.475

G9.15.2 Đĩa Petri 90mm, có MEA 
tested Cái 3.600 960 Công ty Cổ phần CAG 42.860

11

G9.15.2 Đĩa Petri 90mm, có MEA 
tested Cái 3.600 960 Công ty TNHH 

IVFTECH 31.710

G9.26 Đĩa nuôi cấy 4 giếng Cái 35.880 10.680 Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh 64.050

G9.26 Đĩa nuôi cấy 4 giếng Cái 35.880 10.680 Công Ty TNHH 
Vietgenic 55.00012

G9.26 Đĩa nuôi cấy 4 giếng Cái 35.880 10.680 Công ty TNHH thương 
mại Vitrotech 46.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G9.48 Môi trường lọc tinh trùng ml 14.700 4.400 Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh 39.039

G9.48 Môi trường lọc tinh trùng ml 14.700 4.400 Công ty TNHH Thương 
Mại AT&T 45.360

G9.48 Môi trường lọc tinh trùng ml 14.700 4.400 Công ty Cổ phần CAG 49.850
13

G9.48 Môi trường lọc tinh trùng ml 14.700 4.400 Công ty TNHH 
IVFTECH 36.000

G9.18 Môi trường để rửa tinh trùng ml 13.250 3.750 Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh 14.965

G9.18 Môi trường để rửa tinh trùng ml 13.250 3.750 Công ty TNHH Thương 
Mại AT&T 13.083

G9.18 Môi trường để rửa tinh trùng ml 13.250 3.750 Công ty Cổ phần CAG 19.388

14

G9.18 Môi trường để rửa tinh trùng ml 13.250 3.750 Công ty TNHH 
IVFTECH 12.500
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G9.20 Môi trường thụ tinh chứa 
HAS ml 80.040 24.000 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 47.848

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ

G9.20 Môi trường thụ tinh chứa 
HAS ml 80.040 24.000 Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Minh Trí 62.475

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ

15

G9.20 Môi trường thụ tinh chứa 
HAS ml 80.040 24.000 Công ty TNHH Thương 

Mại AT&T 84.900

16 G9.25.1 Môi trường xử lý trứng chứa 
HAS ml 58.410 17.520 Công ty TNHH Thương 

Mại AT&T 76.400

17 G9.22 Dung dịch rửa và làm sạch cổ 
tử cung ml 142.87

5 42.750 Công ty TNHH Thương 
Mại AT&T 13.500

G9.28.1
Dung dịch loại bỏ tế bào chứa 
Hyaluronidase và Albumin 
huyết thanh người

Bộ 586 175 Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh 6.550.980

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ18

G9.28.1
Dung dịch loại bỏ tế bào chứa 
Hyaluronidase và Albumin 
huyết thanh người

Hộp 586 175 Công ty TNHH Thương 
Mại AT&T 4.540.200
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G9.51.1
Môi trường chuẩn bị tinh 
trùng

ml 54.625 16.375
Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh

20.305
Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật

G9.51.1
Môi trường chuẩn bị tinh 
trùng

ml 54.625 16.375
Công ty TNHH Thiết Bị 
Y Tế Minh Trí

38.10019

G9.51.1
Môi trường chuẩn bị tinh 
trùng

ml 54.625 16.375
Công ty TNHH Thương 
Mại AT&T

41.800

G9.61
Môi trường nuôi cấy phôi liên 
tục

ml 37.160 11.120
Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh

142.050

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ20

G9.61
Môi trường nuôi cấy phôi liên 
tục

ml 37.160 11.120
Công Ty TNHH thương 
mại và dịch vụ AMB Việt 
Nam

148.000

G9.50.2
Môi trường dùng để tinh sạch 
tinh trùng

ml 28.200 8.400
Công ty TNHH Thiết Bị 
Y Tế Minh Trí

58.695
21

G9.50.2
Môi trường dùng để tinh sạch 
tinh trùng

ml 28.200 8.400
Công ty TNHH thương 
mại Vitrotech

62.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

22 G9.50.3
Môi trường dùng để phân loại 
tinh trùng pha chế sẵn

ml 15.300 4.560
Công ty TNHH Thương 
Mại AT&T

78.900

23 G9.29.1 Môi trường cố định và cô lập 
tinh trùng ml 294 88 Công ty TNHH Thương 

Mại AT&T 11.498.000

G9.31.1 Kim chọc hút trứng một nòng 
dài ≥32cm và ≤32,5cm Cái 13.650 4.090 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 559.125

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ24

G9.31.1 Kim chọc hút trứng một nòng 
dài ≥32cm và ≤32,5cm Cái 13.650 4.090 Công ty TNHH Mai A 

Việt Nam 455.000

G9.31.3 Kim chọc nang thu nhận noãn Cái 2.420 720 Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh 559.125

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ

25

G9.31.3 Kim chọc nang thu nhận noãn Cái 2.420 720 Công ty TNHH Thương 
Mại AT&T 458.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G9.87 Kim chọc hút trứng bằng tay Chiếc 4.060 1.210 Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh 559.125

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ

G9.87 Kim chọc hút trứng bằng tay Chiếc 4.060 1.210
Công ty TNHH Thiết Bị 
Công Nghệ Và Đầu Tư 
MDC

390.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về xuất 
xứ theo nhóm 

nước, vùng lãnh 
thổ

G9.87 Kim chọc hút trứng bằng tay Cái 4.060 1.210 Công ty TNHH 
IVFTECH 386.000

G9.87 Kim chọc hút trứng bằng tay Cái 4.060 1.210 Công ty Cổ phần CAG 480.000

26

G9.87 Kim chọc hút trứng bằng tay Cái 4.060 1.210 Công ty TNHH Mai A 
Việt Nam 417.000

27 G9.109 Kim chọc nang lạc nội mạc Chiếc 183 54
Công ty TNHH Thiết Bị 
Công Nghệ Và Đầu Tư 
MDC

395.000

G9.32.1 Kim giữ trứng ≥20ºvà ≤35º Cái 1.850 550 Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh 627.900

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ28

G9.32.1 Kim giữ trứng ≥20ºvà ≤35º Cái 1.850 550
Công Ty TNHH thương 
mại và dịch vụ AMB Việt 
Nam

359.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

29 G9.32.2 Kim hỗ trợ tạo phôi Cái 840 250 Công ty TNHH Thiết Bị 
Y Tế Minh Trí 296.100

G9.35.1 Kim tiêm tinh trùng vào noãn 
35 độ Cái 14.910 4.470 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 888.300

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ

G9.35.1 Kim tiêm tinh trùng vào noãn 
35 độ Cái 14.910 4.470

Công Ty TNHH thương 
mại và dịch vụ AMB Việt 
Nam

485.000

G9.35.1 Kim tiêm tinh trùng vào noãn 
35 độ Cái 14.910 4.470 Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Minh Trí 395.850

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ

30

G9.35.1 Kim tiêm tinh trùng vào noãn 
35 độ Cái 14.910 4.470 Công ty Cổ phần 

Hemotek 535.500

G9.35.2 Kim tiêm
 trứng Cái 4.390 1.310 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 888.300
31

G9.35.2 Kim tiêm trứng Cái 4.390 1.310 Công ty TNHH thương 
mại Vitrotech 459.900
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G9.33.1 Kim sinh thiết phôi 45 độ Cái 30 9 Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh 853.860

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ

G9.33.1 Kim sinh thiết phôi 45 độ Cái 30 9
Công Ty TNHH thương 
mại và dịch vụ AMB Việt 
Nam

485.000

32

G9.33.1 Kim sinh thiết phôi 45 độ Cái 30 9 Công ty Cổ phần 
Hemotek 535.500

G9.36 Lọ đựng tinh trùng 150ml Cái 33.250 9.800 Công ty TNHH Mai A 
Việt Nam 7.900

33
G9.36 Lọ đựng tinh trùng 150ml Chiếc 33.250 9.800

Công ty TNHH Thương 
mại Quốc tế CYSINA 
Việt pháp

7.500

G9.103 Lọ chứa tinh trùng 120ml Cái 24.500 7.350 Công Ty TNHH 
Vietgenic 9.000

34
G9.103 Lọ chứa tinh trùng 120ml Cái 24.500 7.350 Công ty TNHH Mai A 

Việt Nam 7.900

35 G9.67.1 Đĩa 3 giếng Cái 1.120 330 Công ty TNHH Mai A 
Việt Nam 170.000

36 G9.67 Đĩa dùng cho đông phôi Cái 9.240 2.770 Công Ty TNHH 
Vietgenic 300.000

37 G9.38.1 Môi trường dùng để đông 
trứng và phôi từ giai đoạn Kit 6.422 1.926 Công Ty TNHH 

Vietgenic 5.000.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

phân tách đến giai đoạn phôi 
nang

38 G9.38.2 Môi trường bảo quản phôi 
noãn Kít 1.113 333 Công ty TNHH Mai A 

Việt Nam 4.500.000

39 G9.39.1
Môi trường dùng để rã đông 
trứng và phôi giai đoạn phân 
tách

Kit 5.298 1.589 Công Ty TNHH 
Vietgenic 5.450.000

40 G9.39.2 Môi trường rã đông nhanh 
noãn và phôi Kít 2.108 632 Công ty TNHH Mai A 

Việt Nam 4.950.000

G9.41 Dầu Parafin phủ đĩa nuôi cấy ml 153.30
0 45.900 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 30.209

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ

41

G9.41 Dầu Parafin phủ đĩa nuôi cấy ml 153.30
0 45.900 Công ty TNHH Thương 

Mại AT&T 22.000

G9.88 Dầu phủ môi trường nuôi cấy ml 421.50
0 126.400

Công Ty TNHH thương 
mại và dịch vụ AMB Việt 
Nam

14.500

G9.88 Dầu phủ môi trường nuôi cấy ml 421.50
0 126.400 Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Minh Trí 12.075

G9.88 Dầu phủ môi trường nuôi cấy ml 421.50
0 126.400 Công ty TNHH thương 

mại Vitrotech 12.600

G9.88 Dầu phủ môi trường nuôi cấy ml 421.50
0 126.400 Công ty TNHH 

IVFTECH 11.340

42

G9.88 Dầu phủ môi trường nuôi cấy ml 421.50
0 126.400 Công ty Cổ phần CAG 18.650
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G9.49.1 Môi trường đông tinh ml 600 160 Công ty TNHH Thiết Bị 
Y Tế Minh Trí 117.600

43
G9.49.1 Môi trường đông tinh ml 600 160 Công ty TNHH Thương 

Mại AT&T 142.500

G9.52 Bơm xi lanh có đầu xoáy 
10ml Cái 220.10

0 66.000
Công ty Cổ phần đầu tư 
và thương mại ATP 
Healthcare

3.775

44

G9.52 Bơm xi lanh có đầu xoáy 
10ml Cái 220.10

0 66.000
Công ty TNHH Xây 
dựng, Thương mại và 
Dịch vụ Y tế Hà Nội

4.200

45 G9.53.1 Bơm xi lanh đầu thẳng 1ml Cái 11.200 3.300
Công ty TNHH Xây 
dựng, Thương mại và 
Dịch vụ Y tế Hà Nội

3.990

46 G9.55 Tube 14ml đáy tròn Cái 13.000 3.500 Công ty TNHH Thiết bị 
Khoa học Việt Anh 11.100

G9.104
Ống nghiệm 14 ml (MEA, 
HSSA TESTED), đóng gói 
tiệt trùng từng cái

Chiếc 10.500 3.000 Công ty TNHH thương 
mại Vitrotech 8.820

47

G9.104
Ống nghiệm 14 ml (MEA, 
HSSA TESTED), đóng gói 
tiệt trùng từng cái

Chiếc 10.500 3.000 Công ty TNHH VSTE 
Việt Nam 9.700

48 G9.57 Tube 5ml đáy tròn Cái 14.000 4.000 Công ty TNHH Thiết bị 
Khoa học Việt Anh 8.600
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G9.97 Ống nghiệm 5 ml Chiếc 9.500 2.500 Công ty TNHH thương 
mại Vitrotech 7.200

49

G9.97 Ống nghiệm 5 ml Chiếc 9.500 2.500 Công ty TNHH VSTE 
Việt Nam 7.900

G9.59 Găng phẫu thuật không bột Đôi 120.75
0 36.200 Công ty TNHH thương 

mại Vitrotech 9.200

50
G9.59 Găng phẫu thuật không bột Đôi 120.75

0 36.200 Công ty TNHH Mai A 
Việt Nam 9.000

G9.84 Catheter bơm tinh trùng 17cm Cái 3.000 900 Công ty TNHH Thương 
Mại AT&T 50.600

G9.84 Catheter bơm tinh trùng 17cm Cái 3.000 900 Công ty Cổ phần CAG 65.12051

G9.84 Catheter bơm tinh trùng 17cm Cái 3.000 900 Công ty TNHH 
IVFTECH 55.650

G9.106 Dụng cụ chuyển phôi đầu tròn Cái 14.805 4.441 Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ Y Sinh 838.215 Không đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật

G9.106 Dụng cụ chuyển phôi đầu tròn Chiếc 14.805 4.441
Công ty TNHH Thiết Bị 
Công Nghệ Và Đầu Tư 
MDC

695.00052

G9.106 Dụng cụ chuyển phôi đầu tròn Cái 14.805 4.441 Công ty Cổ phần 
Hemotek 577.500
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G9.86 Catheter chuyển phôi mềm 
thông thường Cái 6.300 1.890 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 1.094.940

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ

G9.86 Catheter chuyển phôi mềm 
thông thường Cái 6.300 1.890 Công ty TNHH Thương 

Mại AT&T 728.000

53

G9.86 Catheter chuyển phôi mềm 
thông thường Cái 6.300 1.890 Công ty Cổ phần 

Hemotek 703.500 Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật

G9.8.1 Dụng cụ chuyển phôi đầu 
mềm tiệt trùng từng cây Cái 1.325 375 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 838.215

G9.8.1 Dụng cụ chuyển phôi đầu 
mềm tiệt trùng từng cây Cái 1.325 375 Công ty Cổ phần CAG 685.00054

G9.8.1 Dụng cụ chuyển phôi đầu 
mềm tiệt trùng từng cây Cái 1.325 375 Công ty TNHH 

IVFTECH 640.000

G9.95 Pipet hút mẫu 1 ml Chiếc 11.400 3.300 Công ty TNHH thương 
mại Vitrotech 7.800

55
G9.95 Pipet hút mẫu 1 ml Chiếc 11.400 3.300 Công ty TNHH VSTE 

Việt Nam 9.800

G9.96 Pipet hút mẫu 10 ml Chiếc 4.800 1.400 Công ty TNHH VSTE 
Việt Nam 8.600

56
G9.96 Pipet hút mẫu 10 ml Chiếc 4.800 1.400 Công ty TNHH thương 

mại Vitrotech 8.600
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G9.98 Đầu tip 200µl Chiếc 19.000 5.500 Công ty TNHH thương 
mại Vitrotech 10.500

57
G9.98 Đầu tip 200µl Chiếc 19.000 5.500 Công ty TNHH VSTE 

Việt Nam 11.400

G9.99 Ống đông tinh 1.8ml Chiếc 6.450 1.900 Công ty TNHH thương 
mại Vitrotech 9.800

58
G9.99 Ống đông tinh 1.8ml Chiếc 6.450 1.900 Công ty TNHH VSTE 

Việt Nam 11.700

G9.100 Kim tách trứng mềm Cái 11.560 3.460 Công ty TNHH Thương 
Mại AT&T 132.000

G9.100 Kim tách trứng mềm Cái 11.560 3.460
Công Ty TNHH thương 
mại và dịch vụ AMB Việt 
Nam

104.000

G9.100 Kim tách trứng mềm Cái 11.560 3.460 Công ty Cổ phần CAG 121.200

Không đáp ứng 
yêu cầu về xuất 
xứ theo nhóm 

nước, vùng lãnh 
thổ

G9.100 Kim tách trứng mềm Cái 11.560 3.460 Công ty TNHH 
IVFTECH 99.750

Không đáp ứng 
yêu cầu về xuất 
xứ theo nhóm 

nước, vùng lãnh 
thổ

59

G9.100 Kim tách trứng mềm Cái 11.560 3.460 Công ty Cổ phần 
Hemotek 189.000 Không đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G9.101 Kim tách trứng thường Chiếc 10.500 3.150 Công ty TNHH thương 
mại Vitrotech 105.000

G9.101 Kim tách trứng thường Chiếc 10.500 3.150 Công ty TNHH VSTE 
Việt Nam 123.00060

G9.101 Kim tách trứng thường Chiếc 10.500 3.150 Công ty Cổ phần 
Hemotek 189.000 Không đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật

61 G9.14.3 Đĩa nuôi phôi liên tục 
TimeLapse Cái 2.120 600 Công ty TNHH Thương 

Mại AT&T 945.000

62 G9.144 Môi trường ly giải mô tinh 
hoàn ml 756 225 Công ty cổ phần OMEGA 

Việt Nam 1.000.000

63 G9.49.2 Môi trường bảo quản tinh 
trùng ml 1.344 403 Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Minh Trí 117.600

64 G9.58 VOC Pre -filter (Màng tiền 
lọc cho tủ thao tác) Cái 84 25 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 1.318.896

G9.45.2 Pipette chia vạch 1 ml, chiều 
dài 279mm Cái 1.600 480 Công ty TNHH BCE Việt 

Nam 9.000
65

G9.45.2 Pipette chia vạch 1 ml, chiều 
dài 279mm Cái 1.600 480 Công ty TNHH Thiết bị 

Khoa học Việt Anh 9.500

G9.44.2 Pipette chia vạch 10ml, chiều 
dài 346mm Cái 3.800 1.000 Công ty TNHH Thiết bị 

Khoa học Việt Anh 11.300
66

G9.44.2 Pipette chia vạch 10ml, chiều 
dài 346mm Cái 3.800 1.000 Công ty TNHH BCE Việt 

Nam 13.900

67 G9.12.2 Đầu tip không có đầu lọc ≤ 
20ul, chiều dài 40mm Cái 53.600 16.000 Công ty TNHH BCE Việt 

Nam 14.200

68 G9.54.2 Đầu tip không có đầu lọc ≤ 
200ul, chiều dài 53mm Chiếc 207.90

0 62.300 Công ty TNHH BCE Việt 
Nam 14.200
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G9.102 Tube trữ đông tinh trùng Cái 3.900 1.150
Công Ty TNHH thương 
mại và dịch vụ AMB Việt 
Nam

12.000

G9.102 Tube trữ đông tinh trùng Chiếc 3.900 1.150
Công ty TNHH Thiết Bị 
Công Nghệ Và Đầu Tư 
MDC

14.50069

G9.102 Tube trữ đông tinh trùng Cái 3.900 1.150 Công ty TNHH Thiết bị 
Khoa học Việt Anh 14.800

G9.2 Cassette chứa cọng rơm chứa 
phôi 140mm Cái 38.250 11.450 Công ty TNHH Thương 

Mại AT&T 108.404

G9.2 Cassette chứa cọng rơm chứa 
phôi 140mm Cái 38.250 11.450 Công ty Cổ phần CAG 128.05070

G9.2 Cassette chứa cọng rơm chứa 
phôi 140mm Cái 38.250 11.450 Công ty TNHH 

IVFTECH 92.000

71 G9.10
Dung dịch khử khuẩn dùng 
cho sàn nhà, bề mặt thiết bị 
trong Labo

Bình 8 2 Công ty cổ phần OMEGA 
Việt Nam 7.450.000

72 G9.82
Dung dịch khử khuẩn, nấm 
dùng cho tủ ấm CO2 trong 
phòng IVF (5 lít)

Bình 19 5 Công ty cổ phần OMEGA 
Việt Nam 8.510.000

73 G9.83
Dung dịch khử khuẩn, nấm, 
VOC, bảo bệ da cho phòng 
IVF

Bình 27 8 Công ty cổ phần OMEGA 
Việt Nam 2.075.000

74 G9.16 Đĩa nuôi cấy tế bào cỡ 
20x100mm Cái 3.000 800 Công ty TNHH Thiết bị 

Khoa học Việt Anh 27.800

du
ng

th
.b

vb
d_

Ta
Huu

Dun
g_

09
:5

2 
09

/0
7/

20
26

   
   

du
ng

th
.b

vb
d_

Ta
Huu

Dun
g_

09
:5

2 
09

/0
7/

20
26

   
   

du
ng

th
.b

vb
d_

Ta
Huu

Dun
g_

09
:5

2 
09

/0
7/

20
26



STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

75 G9.30
IVF Trigas 7m3 Cylinder 
(Bình hỗn hợp khí trộn sẵn 
dùng để nuôi cấy phôi)

Bình 
7m3 128 38 Công ty cổ phần Khí công 

nghiệp Việt Nam 11.178.000

76 G9.31 Khí nuôi cấy hỗn hợp Bình 158 47 Công ty cổ phần Khí công 
nghiệp Việt Nam 10.150.000

G9.43 Pasteur pipette tiệt trùng 
150mm Cái 111.00

0 33.250
Công Ty TNHH thương 
mại và dịch vụ AMB Việt 
Nam

12.500
77

G9.43 Pasteur pipette tiệt trùng 
150mm Cái 111.00

0 33.250 Công ty TNHH Thương 
Mại AT&T 15.200

78 G9.56 Tube 15ml đáy nhọn Cái 37.000 11.000 Công ty TNHH Thiết bị 
Khoa học Việt Anh 9.200

79 G9.70 Bộ bình tạo ẩm và màng lọc 
thay thế cho tủ cấy BT37 Bộ 210 63 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 4.743.198

80 G9.70.1 Bộ bình tạo ẩm và màng lọc 
thế hệ 2 Cái 24 5 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 5.445.846

G9.71 Dụng cụ trữ phôi trong nitơ 
lỏng Bộ 34 10 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 75.531.350

G9.71 Dụng cụ trữ phôi trong nitơ 
lỏng Bộ 34 10 Công Ty TNHH 

Vietgenic 45.000.000

G9.71 Dụng cụ trữ phôi trong nitơ 
lỏng Bộ 34 10 Công ty TNHH Mai A 

Việt Nam 120.262.000
81

G9.71 Dụng cụ trữ phôi trong nitơ 
lỏng Bộ 34 10 Công ty Cổ phần 

Hemotek 83.600.000 Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G9.72 Dụng cụ trữ tinh trong nitơ 
lỏng Bộ 6 1 Công Ty TNHH 

Vietgenic 45.000.000

G9.72 Dụng cụ trữ tinh trong nitơ 
lỏng Bộ 6 1 Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Y Sinh 75.531.350

G9.72 Dụng cụ trữ tinh trong nitơ 
lỏng Bộ 6 1 Công ty TNHH Mai A 

Việt Nam 147.000.000
82

G9.72 Dụng cụ trữ tinh trong nitơ 
lỏng Bộ 6 1 Công ty Cổ phần 

Hemotek 92.400.000 Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật

II Vật tư tiêu hao Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật thần kinh

1 G3.157.3 Vít khóa xương cứng 5,5mm Cái 4 - Công ty TNHH Hà Nội 
IEC 495.000

2 G3.163 Mũi khoan xương các loại 
đường kính, thép không gỉ Cái 372 - Công ty TNHH Thông 

minh Hoàng Hà 940.000

3 G3.165.1
Dây dẫn nước vào ổ khớp 
trong nội soi chạy máy, có 
hộp điều khiển

Cái 1.210 363 Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 1.800.000

G3.165.2
Dây dẫn nước vào ổ khớp 
trong nội soi chạy máy, có 
khóa Luer

Cái 231 69 Công ty TNHH Thương 
mại Topline 1.500.000

4

G3.165.2
Dây dẫn nước vào ổ khớp 
trong nội soi chạy máy, có 
khóa Luer

Cái 231 69 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 1.850.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.165.4 Dây nước chạy máy trong nội 
soi Cái 935 280 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 1.045.800

G3.165.4 Dây nước chạy máy trong nội 
soi Cái 935 280 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 1.100.0005

G3.165.4 Dây nước chạy máy trong nội 
soi Cái 935 280 Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 1.850.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.166.1
Lưỡi bào mòn sụn khớp, đk 
3,5, 4,5 và 5,5mm, thiết kế 
rỗng nòng

Cái 1.103 330 Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 4.550.000

6

G3.166.1
Lưỡi bào mòn sụn khớp, đk 
3,5, 4,5 và 5,5mm, thiết kế 
rỗng nòng

Cái 1.103 330 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 5.600.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.166.2
Dụng cụ (lưỡi) bào mòn sụn 
khớp, đầu bào hợp kim không 
gỉ

Cái 176 52 Công ty TNHH Thương 
mại Topline 4.500.000

7

G3.166.2
Dụng cụ (lưỡi) bào mòn sụn 
khớp, đầu bào hợp kim không 
gỉ

Cái 176 52 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 5.600.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.166.3  Lưỡi bào khớp Cái 935 280 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 4.410.000

G3.166.3  Lưỡi bào khớp Cái 935 280 Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân 4.730.0008

G3.166.3  Lưỡi bào khớp Cái 935 280 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 5.600.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.167.1
Lưỡi bào (mài) xương các cỡ, 
đk 4,0/5,5mm, thiết kế rỗng 
nòng

Cái 220 66
Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing

4.550.000

9

G3.167.1
Lưỡi bào (mài) xương các cỡ, 
đk 4,0/5,5mm, thiết kế rỗng 
nòng

Cái 220 66
Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm

5.600.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.167.2
Lưỡi bào (mài) xương các cỡ, 
đầu oval có 8 rãnh răng

Cái 119 35
Công ty TNHH Thương 
mại Topline

5.200.000

10
G3.167.2

Lưỡi bào (mài) xương các cỡ, 
đầu oval có 8 rãnh răng

Cái 119 35
Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm

5.600.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.167.3
Lưỡi bào (mài) xương trong 
nội soi khớp

Cái 14 4
Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS

4.410.000

G3.167.3
Lưỡi bào (mài) xương trong 
nội soi khớp

Cái 14 4
Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân

4.730.00011

G3.167.3
Lưỡi bào (mài) xương trong 
nội soi khớp

Cái 14 4
Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm

5.600.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

12 G3.168
Đầu đốt trong khớp loại 
thường

Cái 1.136 340
Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing

6.350.000

13 G3.169.1
Đầu đốt trong khớp bằng sóng 
radio, bề mặt điện cực lớn, 
phủ plasma

Cái 7 2
Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing

6.350.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.169.3
Đầu đốt bằng sóng radio, kích 
hoạt bằng phím trực tiếp trên 
tay cầm

Cái 176 52
Công ty TNHH Thương 
mại Topline 7.700.000

14

G3.169.3
Đầu đốt bằng sóng radio, kích 
hoạt bằng phím trực tiếp trên 
tay cầm

Cái 176 52
Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 5.500.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.169.4
Đầu đốt đơn cực bằng sóng 
radio cầm máu

Cái 1.048 314
Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 6.309.000

G3.169.4
Đầu đốt đơn cực bằng sóng 
radio cầm máu

Cái 1.048 314
Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân 6.900.000

15

G3.169.4
Đầu đốt đơn cực bằng sóng 
radio cầm máu

Cái 1.048 314
Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 5.500.000

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ

G3.170.2
Mũi khoan ngược dùng trong 
nội soi khớp các cỡ, có mấu 
lật

Cái 47 14
Công ty TNHH Thương 
mại Topline 4.500.000

16

G3.170.2
Mũi khoan ngược dùng trong 
nội soi khớp các cỡ, có mấu 
lật

Cái 47 14
Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 5.000.000

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

17 G3.170.6

Mũi khoan dùng trong nội soi 
khớp các cỡ, rỗng nòng (gồm: 
01 mũi khoan dẫn đường, 01 
mũi khoan ngược và 01 cây 
rút chỉ)

Bộ 128 38
Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 5.000.000

G3.171.1
Chỉ siêu bền dùng trong nội 
soi khớp các cỡ, chất liệu 
UHMW polyethylene

Cái 682 204 Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 1.448.000

18

G3.171.1
Chỉ siêu bền dùng trong nội 
soi khớp các cỡ, chất liệu 
UHMW polyethylene

Cái 682 204 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 2.200.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.171.2 Chỉ siêu bền Cái 55 16 Công ty TNHH Thương 
mại Topline 1.200.000

19
G3.171.2 Chỉ siêu bền Cái 55 16 Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 2.200.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.171.3 Chỉ khâu gân Cái 924 277 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 1.260.000

G3.171.3 Chỉ khâu gân Cái 924 277 Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân 1.420.00020

G3.171.3 Chỉ khâu gân Cái 924 277 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 2.200.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

21 G3.172.1 Trocar dùng trong nội soi 
khớp các cỡ, tích hợp khóa ba Cái 337 101 Công ty Cổ phần Thiết bị 

y tế Việt Sing 1.500.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

lớp

G3.172.2
Trocar dùng trong nội soi 
khớp các cỡ, ống có ren xoắn, 
có cổng bên

Cái 113 33 Công ty TNHH Thương 
mại Topline 1.150.000

22

G3.172.2
Trocar dùng trong nội soi 
khớp các cỡ, ống có ren xoắn, 
có cổng bên

Cái 113 33 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 1.000.000

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ

G3.175.5

Vit cố định dây chằng tự tiêu, 
chất liệu PLLA (Poly-L-
Lactic Acid) kết hợp với 
Hydroxyapatite (HA)

Cái 20 6 Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 3.825.000

23

G3.175.5

Vit cố định dây chằng tự tiêu, 
chất liệu PLLA (Poly-L-
Lactic Acid) kết hợp với 
Hydroxyapatite (HA)

Cái 20 6 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 6.600.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.177.1
Vít cố định mảnh ghép dây 
chằng, chất liệu titanium và 
Polyester

Cái 14 - Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 7.635.000

24

G3.177.1
Vít cố định mảnh ghép dây 
chằng, chất liệu titanium và 
Polyester

Cái 14 - Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 12.500.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

25 G3.177.2 Vít treo có kèm vòng chỉ siêu 
bền 4 điểm khoá Cái 93 27 Công ty TNHH Thương 

mại Topline 12.700.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.177.2 Vít treo có kèm vòng chỉ siêu 
bền 4 điểm khoá Cái 93 27 Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 12.500.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.177.7

Vít cố định mảnh ghép dây 
chằng với cơ chế khóa bên 
trong, tối đa gân và tối thiểu 
lực siết

Cái 715 214 Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 11.750.000

26

G3.177.7

Vít cố định mảnh ghép dây 
chằng với cơ chế khóa bên 
trong, tối đa gân và tối thiểu 
lực siết

Cái 715 214 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 12.500.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.177.8 Vít treo mảng ghép gân có thể 
điều chỉnh chiều dài Cái 1.602 480 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 11.440.000

G3.177.8 Vít treo mảng ghép gân có thể 
điều chỉnh chiều dài Cái 1.602 480 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 12.020.000

27

G3.177.8 Vít treo mảng ghép gân có thể 
điều chỉnh chiều dài Cái 1.602 480 Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 12.500.000

Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
và xuất xứ theo 

nhóm nước, 
vùng lãnh thổ

28 G3.180.1 Vít chỉ khâu sụn chêm Cái 139 41 Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 6.600.000

29 G3.182.1
Vít neo cố định dây chằng 
chéo sử dụng trong kỹ thuật 
All inside

Cái 5 1 Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 10.200.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

30 G3.182.3
Vít neo kèm chỉ siêu bền 
dùng cho kỹ thuật khâu sụn 
có nút thắt

Cái 55 16 Công ty TNHH Thương 
mại Topline 8.600.000

G3.182.4 Vít neo tự tiêu 4,75mm kèm 
chỉ dẹt siêu bền Cái 269 80 Công ty TNHH Thương 

mại Topline 13.400.000

31
G3.182.4 Vít neo tự tiêu 4,75mm kèm 

chỉ dẹt siêu bền Cái 269 80 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 13.140.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.183.2
Vít neo tự tiêu 2,9mm dùng 
cho kỹ thuật khâu sụn không 
nút thắt

Cái 40 - Công ty TNHH Thương 
mại Topline 8.900.000

32

G3.183.2
Vít neo tự tiêu 2,9mm dùng 
cho kỹ thuật khâu sụn không 
nút thắt

Cái 40 - Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 12.000.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.185.1
Vít chỉ tự tiêu các cỡ, chất 
liệu PLLA phủ HA, kèm 2-3 
sợi chỉ siêu bền

Cái 872 261 Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 5.590.000

33

G3.185.1
Vít chỉ tự tiêu các cỡ, chất 
liệu PLLA phủ HA, kèm 2-3 
sợi chỉ siêu bền

Cái 872 261 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 12.000.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.186.1
Vít chỉ chất liệu PEEK - 
OPTIMA, neo đóng với ren 
hình ngạnh mọc ngang

Cái 704 211 Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 10.690.000

34

G3.186.1
Vít chỉ chất liệu PEEK - 
OPTIMA, neo đóng với ren 
hình ngạnh mọc ngang

Cái 704 211 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 10.500.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.187.2 Ximăng sinh học không 
kháng sinh, độ nhớt thấp Gói 69 20 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 7.000.000
35

G3.187.2 Ximăng sinh học không 
kháng sinh, độ nhớt thấp Gói 69 20 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 7.350.000

36 G3.188.1 Ximăng sinh học có kháng 
sinh Gói 69 20 Công ty Cổ phần Thiết bị 

y tế Việt Sing 3.000.000

37 G3.190.11 Bộ khớp háng toàn phần 
không xi măng sứ/sứ Bộ 38 11 Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 69.470.000

38 G3.190.15 Bộ khớp háng toàn phần 
không xi măng CoCr on PE Bộ 16 4 Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 55.000.000

39 G3.190.19
Bộ khớp háng toàn phần 
không xi măng CoCr on PE 
có vitamin E

Bộ 20 6 Công ty TNHH Thương 
mại Việt Cường 55.000.000

40 G3.190.20

Bộ khớp háng toàn phần 
không xi măng Biolox 
Ceramic on XPE có vitamin 
E, chỏm 28/32/36mm

Bộ 69 20 Công ty TNHH Thương 
mại Việt Cường 63.800.000

41 G3.190.22

Bộ khớp háng toàn phần 
không xi măng chuôi dài, 
CoCr on XPE có vitamin E, 
chỏm 28/32/36mm

Bộ 5 1 Công ty TNHH Thương 
mại Việt Cường 73.500.000

42 G3.192.5

Bộ Khớp háng bán phần 
không xi măng, chuôi khớp 
bằng thép không gỉ đánh 
bóng, chỏm CoCr, góc cổ 

Bộ 12 - Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 41.900.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

CCD nghiêng 125 độ

G3.192.5

Bộ Khớp háng bán phần 
không xi măng, chuôi khớp 
bằng thép không gỉ đánh 
bóng, chỏm CoCr, góc cổ 
CCD nghiêng 125 độ

Bộ 12 - Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân 44.000.000

43 G3.193.4 Bộ khớp háng bán phần 
không xi măng Bộ 20 - Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 39.600.000

G3.193.8

Bộ khớp háng bán phần 
không xi măng chuôi dài 
TiAl6V4 phủ HA, kiểu chuôi 
lắp ghép Modular

Bộ 7 2
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

69.000.000

44

G3.193.8

Bộ khớp háng bán phần 
không xi măng chuôi dài 
TiAl6V4 phủ HA, kiểu chuôi 
lắp ghép Modular

Bộ 7 2 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 69.200.000

45 G3.195.1
Bộ khớp gối toàn phần lồi cầu 
xương đùi CoCr, mâm chày 6 
kích cỡ phân biệt trái, phải

Bộ 22 6 Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 57.120.000

46 G3.195.10 Bộ khớp gối toàn phần có xi 
công nghệ cân bằng đẳng cự Bộ 99 29 Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 70.000.000

G3.195.14 Bộ khớp gối toàn phần có xi 
bảo tồn xương Bộ 234 70 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 54.000.000
47

G3.195.14 Bộ khớp gối toàn phần có xi 
bảo tồn xương Bộ 234 70 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 56.700.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

48 G3.195.17 Bộ khớp gối toàn phần có xi 
cố định có Vitamin E Bộ 22 6 Công ty Cổ phần Dược và 

Thiết bị y tế Nam Hà 59.500.000

G3.195.18 Bộ khớp gối toàn phần có xi 
bảo tồn dây chằng chéo Bộ 5 1 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 51.300.000
49

G3.195.18 Bộ khớp gối toàn phần có xi 
bảo tồn dây chằng chéo Bộ 5 1 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 53.870.000

50 G3.195.8

Bộ khớp gối toàn phần thay 
lại lồi cầu CoCr 6 cỡ mỗi bên 
từ 1-6 và 2 bên trái-phải, lớp 
lót liên kết chéo bổ sung E-
XPE, thiết kế bánh chè dạng 
vòm

Bộ 2 - Công ty TNHH Thương 
mại Việt Cường 80.080.000

G3.207.4 Vít cột sống đa trục titanium 
và vít khóa trong các cỡ Bộ 220 66

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

5.138.000
51

G3.207.4 Vít cột sống đa trục titanium 
và vít khóa trong các cỡ Bộ 220 66 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 5.190.000

G3.210.1 Vít cột sống đa trục bước ren 
đôi và vít khóa trong các cỡ Bộ 951 285 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 5.400.000
52

G3.210.1 Vít cột sống đa trục bước ren 
đôi và vít khóa trong các cỡ Bộ 951 285 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 5.670.000

53 G3.211.8 Nẹp dọc cột sống Ti6Al4V 
ELI, đk 5,5mm Cái 29 8

Công ty Cổ phần Công 
nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 
y tế Hải Âu

1.400.000

54 G3.212.4 Nẹp ngang các cỡ thiết kế 2 
đầu cố định bằng 3 vít khóa Cái 14 4 Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu Thương mại 5.490.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

trong hình hoa thị Tổng hợp An Phú Mỹ

G3.212.4
Nẹp ngang các cỡ thiết kế 2 
đầu cố định bằng 3 vít khóa 
trong hình hoa thị

Cái 14 4 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 5.500.000

G3.214 Đĩa đệm cột sống cổ các cỡ Chiếc 110 33 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 60.000.000

55
G3.214 Đĩa đệm cột sống cổ các cỡ Chiếc 110 33 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 63.000.000

G3.217.1
Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo 
cột sống lưng các cỡ chống 
dịch chuyển

Cái 137 41 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 7.920.000

56

G3.217.1
Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo 
cột sống lưng các cỡ chống 
dịch chuyển

Cái 137 41 Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân 8.320.000

G3.217.5
Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo 
cột sống lưng dạng khoang 
chống trượt

Cái 1.375 412
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

10.000.000

57

G3.217.5
Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo 
cột sống lưng dạng khoang 
chống trượt

Cái 1.375 412 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 10.030.000

58 G3.219.1 Vít khóa trong mổ cổ lối sau 
các cỡ, titanium Cái 427 128 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 900.000

59 G3.221.1 Vít cứng đa trục mổ cổ lối sau 
các cỡ Cái 427 128 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 4.950.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

60 G3.222.1 Nẹp dọc mổ cổ lối sau phủ 
CoCr các cỡ Cái 58 17 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 1.260.000

G3.232.1 Nẹp cổ trước dài 10-18mm, 
cong 18 độ Chiếc 10 - Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 5.490.000
61

G3.232.1 Nẹp cổ trước dài 10-18mm, 
cong 18 độ Chiếc 10 - Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 5.770.000

G3.233.1 Nẹp cổ trước dài từ 26-38mm 
và 41mm, cong 18 độ Chiếc 4 - Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 9.810.000
62

G3.233.1 Nẹp cổ trước dài từ 26-38mm 
và 41mm, cong 18 độ Chiếc 4 - Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 10.310.000

G3.234.1 Nẹp cổ trước dài từ 42-63mm, 
cong 18 độ Chiếc 3 - Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 11.160.000
63

G3.234.1 Nẹp cổ trước dài từ 42-63mm, 
cong 18 độ Chiếc 3 - Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 11.720.000

G3.237.1 Vít hợp kim dùng cho nẹp cổ 
trước các cỡ, tự khoan/tự taro Chiếc 119 35 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 1.000.000
64

G3.237.1 Vít hợp kim dùng cho nẹp cổ 
trước các cỡ, tự khoan/tự taro Chiếc 119 35 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 1.050.000

G3.242.2 Kim chọc dò cuống sống 
dùng cho xi măng có bóng Cái 22 - Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 1.500.000
65

G3.242.2 Kim chọc dò cuống sống 
dùng cho xi măng có bóng Cái 22 - Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 1.580.000

66 G3.249.1 Clip titan kẹp phình mạch 
máu não Cái 5 1 Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 6.850.000

67 G3.251.2 Dẫn lưu dịch não tủy ngoài 
kiểu tiêu chuẩn kèm catheter Bộ 5 1 Công ty TNHH Thiết bị y 

tế Thiên Y 6.100.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

dẫn lưu não thất

68 G3.262.1 Vít titan các cỡ dùng cho 
miếng vá sọ Cái 238 71 Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 310.000

69 G3.263.1 Miếng vá màng cứng cỡ 
2,5x2,5cm, tự dính Cái 2 - Công ty TNHH Thiết bị y 

tế Thiên Y 3.800.000

70 G3.263.2 Miếng vá màng cứng cỡ 
2,5x2,5cm Miếng 9 2 Công ty Cổ phần Trang 

Thiết bị y tế Trọng Minh 2.350.000

71 G3.264.1 Miếng vá màng cứng cỡ 
2,5x7,5cm Cái 2 - Công ty TNHH Thiết bị y 

tế Thiên Y 8.000.000

72 G3.265 Miếng vá màng cứng cỡ 
5x5cm Cái 2 - Công ty TNHH Thiết bị y 

tế Thiên Y 8.400.000

G3.268.4
Xương ghép nhân tạo loại 
5,0cc vật liệu thủy tinh hoạt 
tính

Gói 610 183
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

8.900.000

73

G3.268.4
Xương ghép nhân tạo loại 
5,0cc vật liệu thủy tinh hoạt 
tính

Gói 610 183 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 9.000.000

G3.270.3 Xương ghép nhân tạo loại vật 
liệu thủy tinh hoạt tính 10,0cc Gói 56 -

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

13.980.000
74

G3.270.3 Xương ghép nhân tạo loại vật 
liệu thủy tinh hoạt tính 10,0cc Gói 56 - Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 14.000.000

75 G3.285 Nẹp cổ trước một tầng Chiếc 36 10 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 4.950.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

76 G3.286 Nẹp cổ trước hai tầng Chiếc 12 - Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 9.900.000

G3.290 Cây đẩy chỉ Cái 27 8 Công ty TNHH Thương 
mại Topline 6.000.000

77
G3.290 Cây đẩy chỉ Cái 27 8 Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 3.750.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.291 Cây móc chỉ Cái 26 - Công ty TNHH Thương 
mại Topline 5.900.000

78
G3.291 Cây móc chỉ Cái 26 - Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 3.750.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.292.1
Vít chỉ neo đóng sụn, chất 
liệu PLLA phủ HA, kèm 2 chỉ 
siêu bền

Cái 49 14 Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 9.180.000

79

G3.292.1
Vít chỉ neo đóng sụn, chất 
liệu PLLA phủ HA, kèm 2 chỉ 
siêu bền

Cái 49 14 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 13.140.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.296 Sản phẩm sinh học thay thế 
xương dạng bột mềm 2,5cc

Xylan
h 7 2 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 8.550.000
80

G3.296 Sản phẩm sinh học thay thế 
xương dạng bột mềm 2,5cc

Xylan
h 7 2 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 8.980.000

81 G3.296.1
Sản phẩm sinh học thay thế 
xương khử khoáng và làm 
giàu BMP 2,5cc

Xylan
h 731 219 Công ty TNHH Vật tư y 

tế Minh Long 12.000.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

82 G3.297.1 Nẹp khóa titanium chữ T các 
loại các cỡ Cái 4 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 3.000.000

83 G3.298.1 Nẹp khóa titanium bản nhỏ 
các cỡ Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 4.550.000

G3.298.4
Nẹp khóa titanium bản nhỏ 
các cỡ, 4-12 lỗ, xẻ rãnh, có 
nén ép

Cái 102 30
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

3.200.000

84

G3.298.4
Nẹp khóa titanium bản nhỏ 
các cỡ, 4-12 lỗ, xẻ rãnh, có 
nén ép

Cái 102 30 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 3.245.000

85 G3.299.1 Nẹp khóa titanium mắt xích 
các cỡ, dày 2,5mm, 4-20 lỗ Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 6.600.000

G3.299.4 Nẹp khóa titanium mắt xích 
các cỡ, dày 3,0mm, 5-18 lỗ Cái 66 19

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

4.150.000
86

G3.299.4 Nẹp khóa titanium mắt xích 
các cỡ, dày 3,0mm, 5-18 lỗ Cái 66 19 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 4.183.000

87 G3.300.1 Nẹp khóa titanium đầu trên, 
dày 4,0mm, 5-18 lỗ Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 8.050.000

88 G3.301.1 Nẹp khóa titanium xương gót 
các cỡ, dày 2,5mm Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 11.650.000

G3.301.3 Nẹp khóa titanium xương gót 
các cỡ, dày 2,0mm Cái 3 -

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

6.250.000
89

G3.301.3 Nẹp khóa titanium xương gót 
các cỡ, dày 2,0mm Cái 3 - Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 6.300.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.302.3 Nẹp khóa titanium bản hẹp 
các cỡ, dày 4,8mm Cái 14 4

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

3.670.000
90

G3.302.3 Nẹp khóa titanium bản hẹp 
các cỡ, dày 4,8mm Cái 14 4 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 3.700.000

91 G3.303.1 Nẹp khóa titanium bản rộng 
các cỡ, dày 5,2mm Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 7.350.000

G3.303.3 Nẹp khóa titanium bản rộng 
các cỡ, dày 6,0mm Cái 33 9

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

4.905.000
92

G3.303.3 Nẹp khóa titanium bản rộng 
các cỡ, dày 6,0mm Cái 33 9 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 5.000.000

G3.304.2 Nẹp khóa titan đầu trên, dày 
3,8-4,2mm Cái 29 8

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

5.750.000
93

G3.304.2 Nẹp khóa titan đầu trên, dày 
3,8-4,2mm Cái 29 8 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 5.800.000

G3.305.4 Nẹp khóa đầu trên xương đùi 
trái, phải các cỡ, dày 5,2mm Cái 20 6

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

6.250.000
94

G3.305.4 Nẹp khóa đầu trên xương đùi 
trái, phải các cỡ, dày 5,2mm Cái 20 6 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 6.300.000

95 G3.306.1 Nẹp khóa titanium đầu dưới 
xương đùi trái, phải các cỡ, Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 8.150.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

dày 5,7mm

G3.306.3
Nẹp khóa titanium đầu dưới 
xương đùi trái, phải các cỡ, 
dày 6,0mm

Cái 20 6
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

6.250.000

96

G3.306.3
Nẹp khóa titanium đầu dưới 
xương đùi trái, phải các cỡ, 
dày 6,0mm

Cái 20 6 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 6.300.000

97 G3.307.1 Nẹp khóa titanium xương đòn 
các cỡ Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 6.050.000

98 G3.308.1 Nẹp khóa titanium chữ L trái, 
phải các cỡ Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 3.000.000

99 G3.310.1 Vít khóa titanium 3,5mm, tự 
taro, mũ vít hình lục giác Cái 138 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 395.000

G3.310.3 Vít khóa tianium 2,7; 3,5mm 
các cỡ Cái 2.407 722

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

467.000
100

G3.310.3 Vít khóa tianium 2,7; 3,5mm 
các cỡ Cái 2.407 722 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 470.000

101 G3.311.1 Vít khóa titanium 4,5mm, tự 
taro, mũ vít hình lục giác Cái 56 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 460.000

G3.311.3 Vít khóa titanium 5,0mm các 
cỡ Cái 1.089 326

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

467.000
102

G3.311.3 Vít khóa titanium 5,0mm các 
cỡ Cái 1.089 326 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 470.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

103 G3.320.1
Vít xương cứng tự taro cho 
nẹp đa hướng, đường kính 
4,5mm, titanium

Cái 22 - Công ty TNHH Hà Nội 
IEC 365.000

G3.325.3
Nẹp khóa mỏm khuỷu 
trái/phải các cỡ, vật liệu 
titanium

Cái 4 -
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

6.000.000

104

G3.325.3
Nẹp khóa mỏm khuỷu 
trái/phải các cỡ, vật liệu 
titanium

Cái 4 - Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 6.100.000

105 G3.326.1

Nẹp khóa chữ S xương đòn, 
trái/phải các cỡ, vật liệu 
Titanium, sâu móc 
18,0/21,0mm

Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 
IEC 7.650.000

G3.326.3 Nẹp khóa chữ S xương đòn, 
dày 2,5mm, titan Cái 119 35

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

4.300.000
106

G3.326.3 Nẹp khóa chữ S xương đòn, 
dày 2,5mm, titan Cái 119 35 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 4.350.000

G3.327.3 Nẹp khóa đầu trên xương 
cánh tay, loại ngắn/dài Cái 33 9

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

5.500.000
107

G3.327.3 Nẹp khóa đầu trên xương 
cánh tay, loại ngắn/dài Cái 33 9 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 5.560.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

108 G3.328.1
Nẹp khóa chữ Y đầu dưới 
xương cánh tay, trái, phải, các 
cỡ, titanium

Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 
IEC 8.050.000

G3.328.3 Nẹp khóa đầu dưới xương 
cánh tay, mặt trong, mặt ngoài Cái 16 4

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

5.750.000

109

G3.328.3 Nẹp khóa đầu dưới xương 
cánh tay, mặt trong, mặt ngoài Cái 16 4 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 5.800.000

110 G3.329.1
Nẹp khóa đầu dưới xương 
mác/ trái/ phải các loại, đa 
trục

Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 
IEC 6.500.000

G3.329.4 Nẹp khóa đầu dưới xương 
mác/ trái/ phải các loại Cái 44 13

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

4.150.000

111

G3.329.4 Nẹp khóa đầu dưới xương 
mác/ trái/ phải các loại Cái 44 13 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 4.200.000

G3.330.1
Vít xương cứng 3,5mm, 
titanium, toàn ren, tự taro kèm 
trợ cụ tương thích

Cái 779 233
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

120.000

112

G3.330.1
Vít xương cứng 3,5mm, 
titanium, toàn ren, tự taro kèm 
trợ cụ tương thích

Cái 779 233 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 128.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.331.1
Vít xương cứng 4,5mm, 
titanium, toàn ren, tự taro kèm 
trợ cụ tương thích

Cái 227 68
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

150.000

113

G3.331.1
Vít xương cứng 4,5mm, 
titanium, toàn ren, tự taro kèm 
trợ cụ tương thích

Cái 227 68 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 157.000

G3.332 Vít xương xốp đường kính 4,0 
các cỡ, chất liệu titanium Cái 106 31

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

160.000
114

G3.332 Vít xương xốp đường kính 4,0 
các cỡ, chất liệu titanium Cái 106 31 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 168.000

G3.333 Vít xương xốp đường kính 
6,5mm, chất liệu Titanium Cái 33 9

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

200.000
115

G3.333 Vít xương xốp đường kính 
6,5mm, chất liệu Titanium Cái 33 9 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 210.000

116 G3.334.2 Long đen các cỡ, titanium Cái 56 -
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

120.000

G3.335
Đinh nội tủy rỗng nòng 
xương chày đa phương diện, 
chất liệu titanium

Cái 108 32
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

6.100.000

117

G3.335
Đinh nội tủy rỗng nòng 
xương chày đa phương diện, 
chất liệu titanium

Cái 108 32 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 6.145.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.336
Đinh nội tủy rỗng nòng 
xương đùi đa phương diện, 
chất liệu titanium

Cái 16 4
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

6.600.000

118

G3.336
Đinh nội tủy rỗng nòng 
xương đùi đa phương diện, 
chất liệu titanium

Cái 16 4 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 6.660.000

G3.337 Vít chốt khóa dùng với đinh 
nội tủy rỗng nòng Cái 339 101

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

500.000
119

G3.337 Vít chốt khóa dùng với đinh 
nội tủy rỗng nòng Cái 339 101 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 510.000

G3.338
Vít chốt cổ xương đùi dùng 
với đinh nội tủy rỗng nòng, 
titanium

Cái 10 -
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

1.100.000

120

G3.338
Vít chốt cổ xương đùi dùng 
với đinh nội tủy rỗng nòng, 
titanium

Cái 10 - Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 1.140.000

G3.339 Vít nắp đinh dùng với đinh 
nội tủy rỗng nòng Cái 5 1

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

355.000
121

G3.339 Vít nắp đinh dùng với đinh 
nội tủy rỗng nòng Cái 5 1 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 360.000

122 G3.340.3 Nẹp khóa ốp mâm chày, chất 
liệu Titanium Cái 33 9

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

5.750.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.340.3 Nẹp khóa ốp mâm chày, chất 
liệu Titanium Cái 33 9 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 5.800.000

123 G3.341.1.1 Nẹp khóa đầu dưới xương 
chày trong, titan Cái 4 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 10.400.000

124 G3.341.1.2 Nẹp khóa đầu dưới xương 
chày ngoài, titan Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 9.900.000

G3.341.4 Nẹp khóa đầu dưới xương 
chày, mặt trong/ngoài Cái 33 9

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

5.800.000
125

G3.341.4 Nẹp khóa đầu dưới xương 
chày, mặt trong/ngoài Cái 33 9 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 5.870.000

126 G3.343.2
Bộ khớp háng bán phần chuôi 
dài không xi măng phủ nhám 
plasma

Bộ 110 33 Công ty TNHH Thương 
mại Việt Cường 39.790.000

G3.344.1 Bộ bơm xi măng có bóng 
(Loại 2 bóng kép) Bộ 374 112

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

59.980.000
127

G3.344.1 Bộ bơm xi măng có bóng 
(Loại 2 bóng kép) Bộ 374 112 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 60.430.000

128 G3.344.3 Bộ bơm xi măng tạo hình thân 
đốt sống có bóng Bộ 594 178

Công ty Cổ phần Công 
nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 
y tế Hải Âu

52.450.000

129 G3.345.1 Vít đa trục ren đôi kèm vít 
khóa trong các cỡ, chất liệu Bộ 7.386 2.215 Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu Thương mại 7.199.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

titan Tổng hợp An Phú Mỹ

G3.345.1
Vít đa trục ren đôi kèm vít 
khóa trong các cỡ, chất liệu 
titan

Bộ 7.386 2.215 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 7.239.000

G3.350.2 Nẹp dọc, chất liệu titan, 
đường kính 5,5mm Cái 1.186 355

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

1.448.000
130

G3.350.2 Nẹp dọc, chất liệu titan, 
đường kính 5,5mm Cái 1.186 355 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 1.480.000

131 G3.351 Nẹp mini thẳng, các loại, các 
cỡ, titan Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 2.995.000

132 G3.352 Nẹp mini mu bàn tay, các 
loại, các cỡ, titan Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 4.300.000

133 G3.363 Miếng vá màng cứng cỡ 
6x8cm Miếng 20 6 Công ty Cổ phần Trang 

Thiết bị y tế Trọng Minh 6.500.000

134 G3.371.1 Miếng vá sọ titan 3D cỡ 
200x200x0,6mm Miếng 5 1 Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 29.400.000

G3.379
Vít đa trục rỗng nòng qua da 
kèm vít khóa trong, góc 
nghiêng 50 độ

Cái 176 52
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

8.478.000

135

G3.379
Vít đa trục rỗng nòng qua da 
kèm vít khóa trong, góc 
nghiêng 50 độ

Cái 176 52 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 8.500.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.380 Nẹp dọc uốn sẵn 23 độ Cái 27 8
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

4.179.000
136

G3.380 Nẹp dọc uốn sẵn 23 độ Cái 27 8 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 4.200.000

137 G3.381 Vít nén ép 3,5 mm, các cỡ, 
titan Cái 36 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 340.000

138 G3.385 Vít đa trục mũ vít bước ren 
vuông Cái 8 - Công ty TNHH Thương 

mại Việt Cường 5.500.000

139 G3.388 Nẹp dọc cột sống lưng ngực 
đk 6,0mm Cái 20 - Công ty TNHH Thương 

mại Việt Cường 2.100.000

140 G3.391
Miếng ghép đĩa đệm cột sống 
lưng ngực dạng thẳng, có đầu 
nhọn và phẳng

Cái 20 6 Công ty TNHH Thương 
mại Việt Cường 12.992.000

G3.412 Chỉ dẹt siêu bền Cái 60 - Công ty TNHH Thương 
mại Topline 4.200.000

141
G3.412 Chỉ dẹt siêu bền Cái 60 - Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 3.100.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

142 G3.414 Vít cổ trước tự khóa Chiếc 250 - Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 1.890.000

143 G3.415
Vít đa trục rỗng nòng 
titanium, tự taro, góc nghiêng 
60 độ

Cái 121 36 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 8.400.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.415
Vít đa trục rỗng nòng 
titanium, tự taro, góc nghiêng 
60 độ

Cái 121 36 Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân 8.820.000

G3.417 Bộ bơm xi măng tạo hình thân 
đốt sống không bóng Bộ 550 165

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

15.990.000
144

G3.417 Bộ bơm xi măng tạo hình thân 
đốt sống không bóng Bộ 550 165 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 16.140.000

145 G3.418
Xương ghép nhân tạo 
12,5cm3, loại có thể pha 
kháng sinh 

Gói 16 4
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

14.500.000

G3.419 Vít xốp rỗng, titan, các cỡ Cái 124 37
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

1.270.000
146

G3.419 Vít xốp rỗng, titan, các cỡ Cái 124 37 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 1.285.000

G3.420 Đinh titan cổ xương đùi 
chống xoay Cái 20 6

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

9.450.000
147

G3.420 Đinh titan cổ xương đùi 
chống xoay Cái 20 6 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 9.480.000

G3.421 Vít titan cổ xương đùi dạng 
đóng Cái 20 6

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

2.450.000
148

G3.421 Vít titan cổ xương đùi dạng 
đóng Cái 20 6 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 2.490.000

du
ng

th
.b

vb
d_

Ta
Huu

Dun
g_

09
:5

2 
09

/0
7/

20
26

   
   

du
ng

th
.b

vb
d_

Ta
Huu

Dun
g_

09
:5

2 
09

/0
7/

20
26

   
   

du
ng

th
.b

vb
d_

Ta
Huu

Dun
g_

09
:5

2 
09

/0
7/

20
26



STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.422 Vít nắp đinh, titan Cái 4 -
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

355.000
149

G3.422 Vít nắp đinh, titan Cái 4 - Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 360.000

G3.423 Vít xốp rỗng nòng hai tầng 
ren các cỡ, titan Cái 22 6

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

2.800.000
150

G3.423 Vít xốp rỗng nòng hai tầng 
ren các cỡ, titan Cái 22 6 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 2.820.000

G3.424 Nẹp khóa đầu ngoài xương 
đòn các cỡ, titan Cái 16 4

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

6.600.000
151

G3.424 Nẹp khóa đầu ngoài xương 
đòn các cỡ, titan Cái 16 4 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 6.630.000

G3.425 Nẹp khóa xương đòn tái tạo 
mặt trước trên, titan Cái 16 4

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

6.600.000
152

G3.425 Nẹp khóa xương đòn tái tạo 
mặt trước trên, titan Cái 16 4 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 6.630.000

G3.426 Nẹp khóa thẳng dùng vít 
2,0mm, chất liệu titan Cái 33 9

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

1.800.000
153

G3.426 Nẹp khóa thẳng dùng vít 
2,0mm, chất liệu titan Cái 33 9 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 1.820.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

154 G3.449 Que luồn dưới da sử dụng hỗ 
trợ đặt Shunt Cái 8 - Công ty cổ phần trang 

thiết bị y tế Đức Tín 2.300.000

155 G3.450 Van dẫn lưu dịch não tuỷ từ 
não thất ra ngoài Cái 33 9 Công ty cổ phần trang 

thiết bị y tế Đức Tín 8.403.000

156 G3.455 Vít sọ não Cái 498 149 Công ty cổ phần trang 
thiết bị y tế Đức Tín 430.000

157 G3.456 Lưới vá sọ titan cỡ 90x90mm Miếng 2 - Công ty cổ phần trang 
thiết bị y tế Đức Tín 9.875.000

158 G3.457 Lưới vá sọ titan cỡ 
161x187mm Miếng 2 - Công ty cổ phần trang 

thiết bị y tế Đức Tín 17.500.000

G3.465 Vít ốc khóa dùng cho vít đa 
trục rỗng nòng Cái 159 47 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 900.000
159

G3.465 Vít ốc khóa dùng cho vít đa 
trục rỗng nòng Cái 159 47 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 950.000

G3.466 Vít đa trục cột sống lưng kèm 
vít khóa trong Cái 80 24 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 8.010.000
160

G3.466 Vít đa trục cột sống lưng kèm 
vít khóa trong Cái 80 24 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 8.420.000

161 G3.466.1
Vít đa trục thiết kế ren dẫn từ 
kép đến bốn cơ chế khóa mặt 
bích xoắn

Cái 54 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị Y tế Cổng Vàng 7.500.000

162 G3.468
Vít cột sống đa trục hợp kim 
Ti6Al4V ELI kèm vít khoá 
trong loại 2 vùng ren

Bộ 152 45
Công ty Cổ phần Công 
nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 
y tế Hải Âu

5.000.000 Ghi Chú

163 G3.469 Vít cột sống đa trục hợp kim 
Ti-6Al-7Nb kèm vít khoá Bộ 47 14 Công ty Cổ phần Công 

nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 6.150.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

trong y tế Hải Âu

164 G3.470
Miếng ghép đĩa đệm lưng loại 
thẳng chất liệu PEEK 
OPTIMA các size

Cái 14 4
Công ty Cổ phần Công 
nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 
y tế Hải Âu

7.445.000

165 G3.473 Xương ghép nhân tạo Nano 
HA 2cc Hộp 7 2

Công ty Cổ phần Công 
nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 
y tế Hải Âu

4.000.000

166 G3.474 Xương ghép nhân tạo Nano 
HA 5cc Hộp 54 -

Công ty Cổ phần Công 
nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 
y tế Hải Âu

7.000.000

167 G3.475 Xương ghép nhân tạo Nano 
HA 10cc Hộp 14 4

Công ty Cổ phần Công 
nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 
y tế Hải Âu

13.800.000

168 G3.476

Đầu đốt sóng cao tần dùng 
cho cột sống, tạo hình nhân 
nhầy đĩa đệm và bệnh lý cơ, 
xương khớp

Cái 1.848 554
Công ty Cổ phần Công 
nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 
y tế Hải Âu

15.800.000

169 G3.477
Kim chọc dò cho kim đốt 
sóng cao tần dùng cho xương 
khớp

Cái 33 9
Công ty Cổ phần Công 
nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 
y tế Hải Âu

2.590.000

170 G3.478 Bộ dẫn lưu áp lực âm Smart 
dạng lò xo Bộ 38 -

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

375.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.478 Bộ dẫn lưu áp lực âm Smart 
dạng lò xo Bộ 38 - Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 380.000

G3.480 Băng dán điều trị vết thương 
hậu phẫu (6x8cm) Miếng 5.698 1.709 Công ty Cổ phần Thiết bị 

và Công nghệ Đại Dương 207.000

171
G3.480 Băng dán điều trị vết thương 

hậu phẫu (6x8cm) Miếng 5.698 1.709 Công ty TNHH Thiết bị y 
tế Medicent 5.460

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.481 Băng dán điều trị vết thương 
hậu phẫu (10x15cm) Miếng 964 289 Công ty Cổ phần Thiết bị 

và Công nghệ Đại Dương 363.000

172
G3.481 Băng dán điều trị vết thương 

hậu phẫu (10x15cm) Miếng 964 289 Công ty TNHH Thiết bị y 
tế Medicent 12.800

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.482 Băng dán điều trị vết thương 
hậu phẫu (10x25cm) Miếng 132 39 Công ty Cổ phần Thiết bị 

và Công nghệ Đại Dương 469.000

173
G3.482 Băng dán điều trị vết thương 

hậu phẫu (10x25cm) Miếng 132 39 Công ty TNHH Thiết bị y 
tế Medicent 18.600

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.488 Vật liệu cầm máu tự tiêu cỡ 
5,0 x 5,0cm Miếng 55 16 Công ty Cổ phần Trang 

Thiết bị y tế Trọng Minh 595.000

174
G3.488 Vật liệu cầm máu tự tiêu cỡ 

5,0 x 5,0cm Miếng 55 16 Công ty TNHH Thiết bị y 
tế Medicent 424.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

175 G3.489 Vật liệu cầm máu tự tiêu cỡ 9 
x 8cm Miếng 60 18 Công ty Cổ phần Trang 

Thiết bị y tế Trọng Minh 1.320.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.489 Vật liệu cầm máu tự tiêu cỡ 9 
x 8cm Miếng 60 18 Công ty TNHH Thiết bị y 

tế Medicent 542.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

176 G3.490 Sụn nhân tạo kích thước 2 x 2 
cm Miếng 4 - Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 28.500.000

177 G3.491 Lưỡi tạo tổn thương dưới sụn Cái 2 - Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 5.000.000

178 G3.492 Sụn nhân tạo kích thước 5 x 5 
cm Miếng 2 - Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 35.000.000

179 G3.493 Dụng cụ tạo tổn thương dưới 
sụn Cái 2 - Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 13.500.000

180 G3.494 Gân nhân tạo Cái 2 - Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 45.000.000

181 G3.495 Chốt cố định gân Cái 2 - Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 5.000.000

182 G3.496 Neo cố định gân Cái 2 - Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 5.000.000

G3.504 Xương sinh học 1cc dạng 
thủy tinh sinh học Gói 30 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị y tế Đại Dương 4.600.000

G3.504 Xương sinh học 1cc dạng 
thủy tinh sinh học Gói 30 -

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

4.590.000183

G3.504 Xương sinh học 1cc dạng 
thủy tinh sinh học Gói 30 - Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 4.640.000

184 G3.505 Xương nhân tạo 2,5ml dạng 
dẻo Gói 12 - Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu Thương mại 7.100.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

Tổng hợp An Phú Mỹ

185 G3.506 Xương nhân tạo 5ml dạng dẻo Gói 18 -
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

8.800.000

G3.507 Xương sinh học 10cc dạng 
thủy tinh sinh học Gói 6 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị y tế Đại Dương 14.000.000

G3.507 Xương sinh học 10cc dạng 
thủy tinh sinh học Gói 6 -

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

13.980.000186

G3.507 Xương sinh học 10cc dạng 
thủy tinh sinh học Gói 6 - Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 14.000.000

187 G3.508
Xương nhân tạo 5cc điều trị 
thiếu hụt, ổn định cấu trúc 
xương

Gói 2 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị y tế Đại Dương 4.500.000

188 G3.509
Xương nhân tạo 10cc điều trị 
thiếu hụt, ổn định cấu trúc 
xương

Gói 2 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị y tế Đại Dương 5.800.000

189 G3.510
Xương nhân tạo 15cc điều trị 
thiếu hụt, ổn định cấu trúc 
xương

Gói 2 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị y tế Đại Dương 8.800.000

190 G3.511
Xương nhân tạo 20cc điều trị 
thiếu hụt, ổn định cấu trúc 
xương

Gói 2 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị y tế Đại Dương 10.500.000

191 G3.512 Xương nhân tạo 30cc điều trị 
thiếu hụt, ổn định cấu trúc Gói 2 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị y tế Đại Dương 14.500.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

xương

192 G3.513
Dẫn lưu não thất-ổ bụng kèm 
khoang delta chống hiện 
tượng siphon                        

Cái 5 1 Công ty cổ phần trang 
thiết bị y tế Đức Tín 13.230.000

G3.514

Dẫn lưu não thất ổ bụng có 
thể điểu chỉnh áp lực kèm 
khoang delta chống hiện 
tượng siphon

Bộ 2 - Công ty cổ phần trang 
thiết bị y tế Đức Tín 32.850.000

193

G3.514

Dẫn lưu não thất ổ bụng có 
thể điểu chỉnh áp lực kèm 
khoang delta chống hiện 
tượng siphon

Bộ 2 - Công ty TNHH Thiết bị 
Y tế Thiên Y 62.000.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

194 G3.515 Dụng cụ khâu (cây đẩy chỉ) Cái 16 - Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 6.500.000

G3.516 Kim lưỡi gà Cái 60 18 Công ty Cổ phần Thiết bị 
y tế Việt Sing 3.750.000

195
G3.516 Kim lưỡi gà Cái 60 18 Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 3.750.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

196 G3.517 Dụng cụ cắt chỉ sụn chêm các 
loại Cái 2 - Công ty Cổ phần Thiết bị 

y tế Việt Sing 4.850.000

197 G3.519 Vít ốc khóa trong cho vít đa 
trục đầu mũ vít hình tulip Cái 54 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 1.050.000

198 G3.520 Nẹp dọc cho vít đa trục đk 
5,5mm Cái 20 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 2.900.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

199 G3.521 Nẹp nối ngang cột sống lưng 
ngực, chiều dài cố định Cái 2 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 9.000.000

200 G3.522
Vít đa trục thiết kế hai luồng 
ren cơ chế khóa mặt bích 
xoắn

Cái 30 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị Y tế Cổng Vàng 8.800.000

201 G3.523

Vít ốc khóa trong dùng trong 
phẫu thuật cột sống can thiệp 
tối thiểu, cơ chế khóa mặt 
bích xoắn

Cái 30 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị Y tế Cổng Vàng 1.150.000

202 G3.524

Nẹp dọc uốn sẵn dùng trong 
phẫu thuật cột sống can thiệp 
tối thiểu, cơ chế khóa mặt 
bích xoắn

Cái 12 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị Y tế Cổng Vàng 3.200.000

203 G3.525

Kim định vị và dùi cuống 
cung dùng trong phẫu thuật 
cột sống can thiệp tối thiểu, 
có vạch chia độ sâu

Cái 6 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị Y tế Cổng Vàng 5.250.000

204 G3.526 Vít đa trục cột sống cổ sau 
góc xoay 80 độ Cái 28 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 5.000.000

205 G3.527 Vít ốc khóa trong dạng hình 
sao cột sống cổ sau Cái 28 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 1.350.000

206 G3.528 Nẹp dọc cột sống cổ đk ≥ 
3,5mm và < 4mm Cái 4 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 2.600.000

207 G3.529 Kim đốt lạnh sóng cao tần Bộ 330 99 Công ty Cổ phần 
Meditronic 25.300.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

208 G3.530 Bộ kim đốt sóng cao tần Bộ 330 99 Công ty Cổ phần 
Meditronic 15.800.000

209 G3.531 Nẹp dọc uốn sẵn dùng cho vít 
qua da Cái 60 18

Công ty Cổ phần Công 
nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 
y tế Hải Âu

3.900.000

210 G3.532
Nẹp cột sống cổ trước cơ chế 
khóa vòng xoắn liên tục, 1 
tầng

Cái 2 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị Y tế Cổng Vàng 10.000.000

211 G3.533
Nẹp cột sống cổ trước cơ chế 
khóa vòng xoắn liên tục, 2 
tầng

Cái 4 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị Y tế Cổng Vàng 11.000.000

212 G3.534
Vít cột sống cổ trước cho nẹp 
cột sống cổ trước cơ chế khóa 
vòng xoắn liên tục, các cỡ 

Cái 36 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị Y tế Cổng Vàng 2.000.000

213 G3.535 Miếng ghép đĩa đệm cột sống 
lưng, độ ưỡn ≥ 5 độ, các cỡ Cái 6 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 11.500.000

214 G3.536 Miếng ghép đĩa đệm cột sống 
cổ, độ ưỡn ≥ 5 độ, các cỡ Cái 10 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 7.000.000

215 G3.537 Miếng ghép đĩa đệm cột sống 
cổ tự khóa, độ ưỡn ≥ 7 độ Cái 10 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 17.000.000

216 G3.538
Vít tự taro, tự khoan cho 
miếng ghép đĩa đệm cột sống 
cổ tự khóa

Cái 36 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị Y tế Cổng Vàng 3.000.000

217 G3.539 Xương nhân tạo 2cc, dạng 
hình trụ Hộp 10 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 6.000.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

218 G3.540 Xương nhân tạo 5cc, dạng 
mảnh Hộp 2 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 10.000.000

219 G3.545.1 Nẹp khóa đầu trên xương 
chày trong, titan Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 8.150.000

220 G3.545.2 Nẹp khóa đầu trên xương 
chày ngoài, titan Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 8.150.000

221 G3.545.3 Nẹp khóa mâm chày chữ T, 
titan Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 8.150.000

222 G3.546 Nẹp khóa đóng cứng ba khớp 
cổ chân, đa trục, titan Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 18.000.000

223 G3.547 vít khóa trong bước ren vuông Cái 8 - Công ty TNHH Thương 
mại Việt Cường 1.000.000

224 G3.549 Nẹp cổ lối trước 1 tầng loại 
có vòng chặn Cái 2 - Công ty TNHH Đầu tư 

Công nghệ Bách Việt 4.140.000

225 G3.550 Nẹp cổ lối trước 2 tầng loại 
có vòng chặn Cái 4 - Công ty TNHH Đầu tư 

Công nghệ Bách Việt 7.200.000

226 G3.551 Nẹp cổ lối trước 3 tầng loại 
có vòng chặn Cái 2 - Công ty TNHH Đầu tư 

Công nghệ Bách Việt 8.100.000

227 G3.552 Vít cột sống cổ lối trước dùng 
với vít 4,0/4,5mm Cái 56 - Công ty TNHH Đầu tư 

Công nghệ Bách Việt 720.000

228 G3.553 Vít cột sống cổ lối sau có góc 
dao động 60 độ Cái 86 - Công ty TNHH Đầu tư 

Công nghệ Bách Việt 4.100.000

229 G3.554
Vít (ốc) khóa trong cho vít cột 
sống cổ lối sau, hợp kim 
titanium

Cái 86 - Công ty TNHH Đầu tư 
Công nghệ Bách Việt 750.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

230 G3.555 Nẹp dọc cổ sau loại thanh 
thẳng, đường kính 3,5/4,0mm Cái 14 - Công ty TNHH Đầu tư 

Công nghệ Bách Việt 1.500.000

231 G3.556 Nẹp dọc uốn sẵn cổ sau Cái 10 - Công ty TNHH Đầu tư 
Công nghệ Bách Việt 2.250.000

232 G3.557 Nẹp nối vùng cổ - ngực, 2 đầu 
khác biệt Cái 2 - Công ty TNHH Đầu tư 

Công nghệ Bách Việt 4.800.000

233 G3.558
Miếng ghép đĩa đệm cột sống 
cổ, thiết kế có răng, cao 4-
16mm 

Cái 10 - Công ty TNHH Đầu tư 
Công nghệ Bách Việt 7.800.000

234 G3.559 Miếng ghép đĩa đệm cột sống 
cổ kèm vít khóa tự taro Cái 20 6 Công ty TNHH Đầu tư 

Công nghệ Bách Việt 14.500.000

G3.560 Nẹp khóa thẳng, vít 1,5mm, 
chất liệu titanium Cái 9 2

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

1.800.000
235

G3.560 Nẹp khóa thẳng, vít 1,5mm, 
chất liệu titanium Cái 9 2 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 1.820.000

G3.561 Nẹp khóa chữ Y , vít 1,5mm, 
chất liệu titanium các cỡ Cái 10 -

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

3.150.000
236

G3.561 Nẹp khóa chữ Y , vít 1,5mm, 
chất liệu titanium các cỡ Cái 10 - Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 3.180.000

237 G3.562 Nẹp khóa chữ Y, vít 2,0mm, 
chất liệu titanium các cỡ Cái 33 9

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

3.150.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.562 Nẹp khóa chữ Y, vít 2,0mm, 
chất liệu titanium các cỡ Cái 33 9 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 3.180.000

G3.563 Vít khóa đường kính 1,5mm, 
chất liệu titanium các cỡ Cái 46 -

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

450.000
238

G3.563 Vít khóa đường kính 1,5mm, 
chất liệu titanium các cỡ Cái 46 - Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 455.000

G3.564 Vít khóa đường kính 2,0mm, 
chất liệu titanium các cỡ Cái 542 162

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

450.000
239

G3.564 Vít khóa đường kính 2,0mm, 
chất liệu titanium các cỡ Cái 542 162 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 455.000

G3.565
Nẹp khóa đa hướng đầu dưới 
xương quay trái/phải các loại, 
tianium

Cái 71 21
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

7.500.000

240

G3.565
Nẹp khóa đa hướng đầu dưới 
xương quay trái/phải các loại, 
tianium

Cái 71 21 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 7.520.000

G3.566
Nẹp khóa đa hướng đầu dưới 
xương trụ trái/phải các loại, 
tianium

Cái 7 2
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

6.200.000

241

G3.566
Nẹp khóa đa hướng đầu dưới 
xương trụ trái/phải các loại, 
tianium

Cái 7 2 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 6.300.000

242 G3.567 Vit khóa đa hướng 2,7mm, 
cho nẹp khóa đa hướng, tự Cái 306 91 Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu Thương mại 650.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

taro, titanium Tổng hợp An Phú Mỹ

G3.567
Vit khóa đa hướng 2,7mm, 
cho nẹp khóa đa hướng, tự 
taro, titanium

Cái 306 91 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 655.000

G3.568
Vít khóa đường kính 2,7mm 
dùng cho nẹp đa hướng, tự 
taro các loại, titanium

Cái 306 91
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

550.000

243

G3.568
Vít khóa đường kính 2,7mm 
dùng cho nẹp đa hướng, tự 
taro các loại, titanium

Cái 306 91 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 555.000

G3.569
Vít xương cứng đường kính 
2,7mm, toàn ren, tự taro, 
titanium

Cái 121 36
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

140.000

244

G3.569
Vít xương cứng đường kính 
2,7mm, toàn ren, tự taro, 
titanium

Cái 121 36 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 145.000

G3.570
Nẹp khóa đa hướng nén ép 
bản nhỏ, dày 3,2/3,8/4,0 các 
loại, titanium

Cái 42 12
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

4.500.000

245

G3.570
Nẹp khóa đa hướng nén ép 
bản nhỏ, dày 3,2/3,8/4,0 các 
loại, titanium

Cái 42 12 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 4.540.000

246 G3.571
Nẹp khóa đa hướng xương 
đòn tái tạo mặt các loại, 
Titanium

Cái 4 -
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

7.500.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.571
Nẹp khóa đa hướng xương 
đòn tái tạo mặt các loại, 
Titanium

Cái 4 - Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 7.520.000

G3.572
Nẹp khóa đa hướng nén ép 
đầu trên xương chày mặt 
ngoài các loại, titanium

Cái 33 9
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

7.500.000

247

G3.572
Nẹp khóa đa hướng nén ép 
đầu trên xương chày mặt 
ngoài các loại, titanium

Cái 33 9 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 7.520.000

G3.573
Nẹp khóa đa hướng nén ép 
đầu trên xương chày mặt 
trong các loại, titanium

Cái 9 2
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

7.500.000

248

G3.573
Nẹp khóa đa hướng nén ép 
đầu trên xương chày mặt 
trong các loại, titanium

Cái 9 2 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 7.520.000

G3.574
Nẹp khóa đa hướng nén ép 
đầu dưới xương chày mặt 
trong các loại, titanium

Cái 7 2
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

7.500.000

249

G3.574
Nẹp khóa đa hướng nén ép 
đầu dưới xương chày mặt 
trong các loại, titanium

Cái 7 2 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 7.520.000

G3.575
Nẹp khóa đa hướng nén ép 
đầu dưới xương chày mặt 
trước ngoài các loại, titanium

Cái 7 2
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

7.500.000
250

G3.575 Nẹp khóa đa hướng nén ép 
đầu dưới xương chày mặt Cái 7 2 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 7.520.000

du
ng

th
.b

vb
d_

Ta
Huu

Dun
g_

09
:5

2 
09

/0
7/

20
26

   
   

du
ng

th
.b

vb
d_

Ta
Huu

Dun
g_

09
:5

2 
09

/0
7/

20
26

   
   

du
ng

th
.b

vb
d_

Ta
Huu

Dun
g_

09
:5

2 
09

/0
7/

20
26



STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

trước ngoài các loại, titanium

G3.576
Vít xương cứng đường kính 
3,5mm, toàn ren, tự taro, Vật 
liệu titanium

Cái 14 4
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

150.000

251

G3.576
Vít xương cứng đường kính 
3,5mm, toàn ren, tự taro, Vật 
liệu titanium

Cái 14 4 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 155.000

G3.577

Vít khóa đường kính 3,5mm 
dùng cho nẹp đa hướng, tự 
taro các loại, Vật liệu 
Titanium

Cái 561 168
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

550.000

252

G3.577

Vít khóa đường kính 3,5mm 
dùng cho nẹp đa hướng, tự 
taro các loại, Vật liệu 
Titanium

Cái 561 168 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 555.000

G3.578
Vit khóa đa hướng 3,5mm, 
cho nẹp khóa đa hướng, tự 
taro, Vật liệu Titanium

Cái 339 101
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

650.000

253

G3.578
Vit khóa đa hướng 3,5mm, 
cho nẹp khóa đa hướng, tự 
taro, Vật liệu Titanium

Cái 339 101 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 655.000

254 G3.579

Vít khóa xốp rỗng nòng cho 
nẹp đa hướng, đường kính 
4.0mm, các loại, Vật liệu 
titanium

Cái 8 -
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

1.800.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.579

Vít khóa xốp rỗng nòng cho 
nẹp đa hướng, đường kính 
4.0mm, các loại, Vật liệu 
titanium

Cái 8 - Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 1.825.000

255 G3.580
Vít đa trục rỗng nòng qua da 
kèm vít khóa trong, góc 
nghiêng 40 độ

Cái 201 60
Công ty Cổ phần Công 
nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 
y tế Hải Âu

9.450.000

256 G3.581 Kim chọc dẫn đường, dùng 
cho vít qua da Cái 28 -

Công ty Cổ phần Công 
nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 
y tế Hải Âu

1.450.000

257 G3.584 Khớp vai bán phần có xi 
măng Bộ 6 -

Công ty TNHH IDS 
Medical Systems Việt 
Nam

65.000.000

258 G3.585 Khớp vai toàn phần không xi 
măng Bộ 7 2

Công ty TNHH IDS 
Medical Systems Việt 
Nam

133.000.000

259 G3.586 Khớp háng toàn phần không 
xi măng, phủ HA plasma Bộ 22 6 Công ty Cổ phần Dược và 

Thiết bị y tế Nam Hà 56.150.000

260 G3.587 Khớp háng toàn phần không 
xi măng, phủ titan plasma Bộ 22 6 Công ty Cổ phần Dược và 

Thiết bị y tế Nam Hà 53.500.000

261 G3.588
Khớp háng toàn phần không 
xi măng, phủ titan plasma có 
Vitamin E

Bộ 20 - Công ty Cổ phần Dược và 
Thiết bị y tế Nam Hà 62.500.000

262 G3.589 Khớp gối loại một ngăn bảo 
tồn xương Bộ 2 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 54.000.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

263 G3.591 Khớp gối toàn phần có 
Vitamin E Bộ 22 6 Công ty Cổ phần Dược và 

Thiết bị y tế Nam Hà 74.500.000

264 G3.598 Vít khóa 5,5mm, xương xốp, 
các cỡ, titan Cái 38 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 470.000

265 G3.599 Vít nén ép 2,0 mm, các cỡ, 
titan Cái 38 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 465.000

266 G3.600 Vít xốp 6,5mm, titan, ren bán 
phần Cái 2 - Công ty TNHH Hà Nội 

IEC 500.000

267 G3.605 Nẹp khóa mắt xích, chất liệu 
titan Cái 18 5

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

7.200.000

268 G3.606 Vít khóa đường kính 3,5mm 
nẹp mắt xích Cái 476 142

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

700.000

269 G3.607 Nẹp khóa bản nhỏ lỗ kép loại 
nén ép, chất liệu titan Cái 3 -

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

7.500.000

270 G3.608 Vít xương cứng 3,5mm, tự 
taro Cái 88 26

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

370.000

271 G3.609
Nẹp khóa đầu trên xương 
cánh tay loại ngắn, chất liệu 
Titanium

Cái 16 4
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

9.200.000

272 G3.610 Vít xương xốp 4,0mm, chất 
liệu titan Cái 14 4

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

375.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

273 G3.611 Nẹp khóa chữ S xương đòn, 
trái/phải các cỡ Cái 9 2

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

7.350.000

274 G3.612 Nẹp khóa thân xương mác các 
cỡ Cái 5 1

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

5.150.000

275 G3.613 Nẹp khóa bản hẹp lỗ kép loại 
nén ép, chất liệu titan Cái 18 5

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

7.700.000

276 G3.614
Nẹp khóa đầu dưới xương 
chày mặt ngoài/ trái/ phải các 
cỡ, chất liệu titan

Cái 7 2
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

10.949.000

277 G3.615
Nẹp khóa đầu trên xương 
chày mặt ngoài/ trái/ phải các 
loại, chất liệu titan

Cái 14 4
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

10.300.000

278 G3.616 Vít xương xốp đường kính 
6,5, vật liệu Titanium Cái 40 -

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

600.000

279 G3.617 Nẹp khóa bản rộng lỗ kép loại 
nén ép, chất liệu titan Cái 3 -

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

7.700.000

280 G3.618 Nẹp khóa đầu dưới xương 
đùi, chất liệu titan Cái 14 4

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

9.550.000

281 G3.619 Đinh nội tủy rỗng nòng 
xương chày Cái 9 2 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm và Thiết bị y tế 10.900.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

Visimed

282 G3.620 Vít khoá đinh nội tủy, đk 
4,0mm Cái 33 9

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

700.000

283 G3.621 Vít khoá đinh nội tủy, đk 
4,8mm Cái 7 2

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

700.000

284 G3.622 Vít nắp đinh dùng với đinh 
nội tủy rỗng nòng, titan Cái 10 -

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

570.000

285 G3.623 Đinh nội tủy rỗng nòng 
xương đùi Cái 7 2

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

10.900.000

286 G3.624 Vít chốt cổ xương đùi dùng 
với đinh nội tủy rỗng nòng Cái 5 1

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

3.800.000

287 G3.625 Đinh nội tủy rỗng nòng cổ 
xương đùi Cái 5 1

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

10.900.000

288 G3.626 Vít chốt cổ xương đùi Cái 5 1
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

900.000

289 G3.627
Nẹp khóa đầu dưới xương 
quay 3 lỗ đầu trái/phải các 
loại

Cái 9 2
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

5.450.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

290 G3.628
Nẹp cột sống cổ trước cơ chế 
khóa vòng xoắn liên tục, 3 
tầng

Cái 2 - Công ty Cổ phần Trang 
thiết bị Y tế Cổng Vàng 12.000.000

291 G3.629 Miếng ghép bù xương lồi cầu, 
dành cho khớp thay lại Cái 2 - Công ty TNHH Thương 

mại Việt Cường 11.600.000

292 G3.630 Miếng ghép bù xương mâm 
chày, dành cho khớp thay lại Cái 2 - Công ty TNHH Thương 

mại Việt Cường 11.600.000

293 G3.631 Chuôi nối dài xương đùi, 
dành cho khớp thay lại Cái 2 - Công ty TNHH Thương 

mại Việt Cường 16.160.000

294 G3.632 Chuôi nối dài xương chày, 
dành cho khớp thay lại Cái 2 - Công ty TNHH Thương 

mại Việt Cường 12.960.000

295 G3.633 Đầu chuyển trục, dành cho 
khớp thay lại Cái 2 - Công ty TNHH Thương 

mại Việt Cường 9.680.000

296 G3.634 Vít đa trục bán động, phủ chất 
kích thích mọc xương Cái 9 2 Công ty TNHH Thương 

mại Việt Cường 8.200.000

297 G3.635 Nẹp dọc cho vít đa trục bán 
động Cái 3 - Công ty TNHH Thương 

mại Việt Cường 1.650.000

298 G3.636 Vít khóa trong vít đa trục bán 
động Cái 9 2 Công ty TNHH Thương 

mại Việt Cường 840.000

G3.637 Vít neo 4,75mm Cái 269 80 Công ty TNHH Thương 
mại Topline 11.100.000

299
G3.637 Vít neo 4,75mm Cái 269 80 Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 12.000.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.638 Nẹp chống shock với khớp 
động Cái 264 79 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 14.500.000
300

G3.638 Nẹp chống shock với khớp 
động Cái 264 79 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 15.230.000

G3.639 Vít đa trục đồng bộ nẹp vít cố 
định động kèm vít khóa trong Cái 1.100 330 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 6.300.000
301

G3.639 Vít đa trục đồng bộ nẹp vít cố 
định động kèm vít khóa trong Cái 1.100 330 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 6.620.000

G3.640 Miếng ghép đĩa đệm đường 
bên Cái 12 - Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 12.000.000
302

G3.640 Miếng ghép đĩa đệm đường 
bên Cái 12 - Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 12.600.000

G3.641 Băng dán điều trị vết thương 
hậu phẫu (10x20cm) Miếng 946 283 Công ty Cổ phần Thiết bị 

và Công nghệ Đại Dương 369.000

303
G3.641 Băng dán điều trị vết thương 

hậu phẫu (10x20cm) Miếng 946 283 Công ty TNHH Thiết bị y 
tế Medicent 16.200

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.642 Băng dán điều trị vết thương 
hậu phẫu (10x30cm) Miếng 200 - Công ty Cổ phần Thiết bị 

và Công nghệ Đại Dương 554.000

304
G3.642 Băng dán điều trị vết thương 

hậu phẫu (10x30cm) Miếng 200 - Công ty TNHH Thiết bị y 
tế Medicent 18.600

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.643 Miếng dán trị sẹo (4x30cm) Miếng 200 - Công ty Cổ phần Thiết bị 
và Công nghệ Đại Dương 800.000

305
G3.643 Miếng dán trị sẹo (4x30cm) Miếng 200 - Công ty TNHH Thiết bị y 

tế Medicent 424.000 Không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật 
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

và xuất xứ theo 
nhóm nước, 

vùng lãnh thổ

306 G3.652 Đĩa đệm cột sống cổ có bắt vít Cái 12 -
Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ và Sản xuất 
Việt Tường

20.000.000

307 G3.653 Đĩa đệm động toàn phần cột 
sống cổ Cái 3 -

Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ và Sản xuất 
Việt Tường

58.000.000

308 G3.654 Đĩa đệm cột sống lưng lối bên Cái 9 2
Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ và Sản xuất 
Việt Tường

11.500.000

309 G3.655 Vít đa trục cột sống lưng kèm 
vít khóa trong các cỡ Bộ 99 29

Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ và Sản xuất 
Việt Tường

6.200.000

310 G3.656 Nẹp dọc cột sống lưng uốn 
sẵn Cái 18 5

Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ và Sản xuất 
Việt Tường

1.750.000

311 G3.657 Nẹp chữ L trái, phải 6 lỗ tự 
tiêu Cái 12 - Công ty Cổ phần Quốc Tế 

Hạ Long 7.500.000

312 G3.658 Nẹp thẳng 8 lỗ tự tiêu Cái 12 - Công ty Cổ phần Quốc Tế 
Hạ Long 7.500.000

313 G3.660 Vít tự tiêu đường kính 2,1mm Cái 188 - Công ty Cổ phần Quốc Tế 
Hạ Long 2.419.000

314 G3.661 Lưới tạo hình ổ mắt tự tiêu 
các cỡ Cái 2 - Công ty Cổ phần Quốc Tế 

Hạ Long 19.000.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

315 G3.662 Lưới tạo hình ổ mắt titan 
dùng vít 1,5mm Cái 2 - Công ty Cổ phần Quốc Tế 

Hạ Long 11.500.000

316 G3.663 Nẹp thẳng 8 lỗ dùng vít 
1,5mm Cái 2 - Công ty Cổ phần Quốc Tế 

Hạ Long 2.700.000

317 G3.665 Vít titanium tự khoan tự taro 
các cỡ đường kính 1,5mm Cái 88 - Công ty Cổ phần Quốc Tế 

Hạ Long 770.000

318 G3.666 Nẹp hàm thẳng 6 lỗ dùng vít 
2,3mm Cái 6 - Công ty Cổ phần Quốc Tế 

Hạ Long 6.200.000

G3.669 Nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2,0 
mm Cái 16 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 470.000
319

G3.669 Nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2,0 
mm Cái 16 - Công ty Cổ phần Quốc Tế 

Hạ Long 1.480.000

G3.670 Nẹp mặt thẳng 6 lỗ cho vít 2,0 
mm Cái 22 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 470.000
320

G3.670 Nẹp mặt thẳng 6 lỗ cho vít 2,0 
mm Cái 22 - Công ty Cổ phần Quốc Tế 

Hạ Long 1.650.000

G3.671 Nẹp mặt thẳng 8 lỗ cho vít 2,0 
mm Cái 12 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 700.000
321

G3.671 Nẹp mặt thẳng 8 lỗ cho vít 2,0 
mm Cái 12 - Công ty Cổ phần Quốc Tế 

Hạ Long 2.200.000

G3.672.1 Vít mini titan hàm mặt cỡ 
2,0mm Cái 134 - Công ty Cổ phần Trang 

thiết bị Y tế Cổng Vàng 260.000
322

G3.672.1 Vít mini titan hàm mặt cỡ 
2,0mm Cái 134 - Công ty Cổ phần Quốc Tế 

Hạ Long 590.000

323 G3.672.2 Vít mini titan hàm mặt cỡ 
2,3mm Cái 90 - Công ty Cổ phần Quốc Tế 

Hạ Long 690.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

324 G3.673 Dây bơm nước dùng cho phẫu 
thuật nội soi cột sống Cái 220 66 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 1.045.800

325 G3.674 Bộ kim định vị Bộ 66 19 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 20.610.000

326 G3.675 Mũi khoan rãnh khế Cái 44 13 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 21.960.000

327 G3.676 Mũi khoan tròn kim cương 
dùng cho nội soi cột sống Cái 176 52 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 9.990.000

328 G3.677 Đầu đốt bằng sóng radio cao 
tần Cái 220 66 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 21.960.000

329 G3.679 Bộ phụ kiện dành cho nội soi 
cột sống Bộ 220 66 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 1.980.000

330 G3.680 Vít khóa đường kính 5,0mm Cái 366 109
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

720.000

331 G3.681 Vít xương cứng 4,5mm, tự 
taro Cái 42 12

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm và Thiết bị y tế 
Visimed

450.000

332 G3.682
Bộ khớp háng toàn phần 
không xi 2 trục linh động 
chỏm sứ

Bộ 62 18 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 78.750.000

333 G3.684

Bộ khớp háng bán phần 
không xi măng, chuôi dài 
dạng thẳng/cong góc cổ 130 
độ

Bộ 53 15 Công ty TNHH Thương 
mại Việt Cường 58.290.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

334 G3.685
Bộ khớp gối toàn phần có xi 
bảo tồn xương với miếng 
ghép bù xương mâm chày 

Bộ 22 6 Công ty TNHH Thương 
mại Việt Cường 58.000.000

G3.690
Bộ dụng cụ bơm xi măng qua 
da có bóng loại bóng cong đi 
kim một bên

Bộ 308 92 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 57.000.000

335

G3.690
Bộ dụng cụ bơm xi măng qua 
da có bóng loại bóng cong đi 
kim một bên

Bộ 308 92 Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân 59.850.000

G3.691
Bộ dụng cụ bơm xi măng qua 
da không bóng loại kim cong 
đi kim một bên

Bộ 557 167 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 21.700.000

336

G3.691
Bộ dụng cụ bơm xi măng qua 
da không bóng loại kim cong 
đi kim một bên

Bộ 557 167 Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân 22.790.000

G3.692
Bộ khớp háng toàn phần 
không xi ít xâm lấn, bảo tồn 
bao cơ và không cắt bao khớp

Bộ 113 33 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 66.000.000

337

G3.692
Bộ khớp háng toàn phần 
không xi ít xâm lấn, bảo tồn 
bao cơ và không cắt bao khớp

Bộ 113 33 Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân 69.300.000

338 G3.693

Bộ khớp háng toàn phần 
không xi chỏm Ceramic, ít 
xâm lấn, bảo tồn bao cơ và 
không cắt bao khớp

Bộ 143 42 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 74.000.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.693

Bộ khớp háng toàn phần 
không xi chỏm Ceramic, ít 
xâm lấn, bảo tồn bao cơ và 
không cắt bao khớp

Bộ 143 42 Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân 77.700.000

G3.694

Bộ khớp háng toàn phần 
không xi Ceramic on 
Ceramic, ít xâm lấn, bảo tồn 
bao cơ và không cắt bao khớp

Bộ 88 26 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 86.940.000

339

G3.694

Bộ khớp háng toàn phần 
không xi Ceramic on 
Ceramic, ít xâm lấn, bảo tồn 
bao cơ và không cắt bao khớp

Bộ 88 26 Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân 91.290.000

G3.695
Bộ khớp háng toàn phần 
không xi kiểu đa trục linh 
động

Bộ 88 26 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 78.840.000

340

G3.695
Bộ khớp háng toàn phần 
không xi kiểu đa trục linh 
động

Bộ 88 26 Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân 82.790.000

G3.696 Xương nhân tạo có thể pha 
kháng sinh Hộp 22 6 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 11.850.000
341

G3.696 Xương nhân tạo có thể pha 
kháng sinh Hộp 22 6 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 12.450.000

G3.711 Miếng ghép đĩa đệm cột sống 
cổ chất liệu PEEK Cái 84 25 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 9.720.000
342

G3.711 Miếng ghép đĩa đệm cột sống 
cổ chất liệu PEEK Cái 84 25 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 10.210.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

343 G3.712 Lưỡi cắt sọ, dạng xoắn Cái 60 18 Công ty TNHH Thông 
minh Hoàng Hà 3.890.000

344 G3.713 Lưỡi khoan/cắt tạo hình, rãnh 
xoắn Cái 55 16 Công ty TNHH Thông 

minh Hoàng Hà 3.890.000

345 G3.714 Mũi khoan sọ não tự dừng Hộp 75 22 Công ty TNHH Thông 
minh Hoàng Hà 3.500.000

346 G3.715 Mũi khoan mài phá Cái 18 5 Công ty TNHH Thông 
minh Hoàng Hà 3.890.000

347 G3.716 Mũi khoan mài đầu kim 
cương Cái 27 8 Công ty TNHH Thông 

minh Hoàng Hà 3.890.000

348 G3.717
Bộ bơm xi măng cột sống loại 
không bóng sử dụng xi măng 
độ nhớt cao

Bộ 528 158
Công ty Cổ phần Công 
nghệ Kỹ thuật và Thiết bị 
y tế Hải Âu

19.790.000

349 G3.719
Bộ bơm xi măng tạo hình thân 
đốt sống có bóng sử dụng xi 
măng độ nhớt cao

Bộ 396 118 Công ty TNHH Vật tư y 
tế Minh Long 55.000.000

350 G3.725
Vít đa trục rỗng ruột dùng để 
bơm xi măng tiệt trùng kèm 
vít khóa trong

Bộ 30 -
Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ và Sản xuất 
Việt Tường

10.050.000

351 G3.728
Khớp háng toàn phần không 
xi măng chuôi dài, ổ cối 
chuyển động đôi

Bộ 7 2
Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ và Sản xuất 
Việt Tường

82.000.000

352 G3.729 Khớp háng bán phần không xi 
măng, phủ HA plasma Bộ 22 6 Công ty Cổ phần Dược và 

Thiết bị y tế Nam Hà 45.000.000

du
ng

th
.b

vb
d_

Ta
Huu

Dun
g_

09
:5

2 
09

/0
7/

20
26

   
   

du
ng

th
.b

vb
d_

Ta
Huu

Dun
g_

09
:5

2 
09

/0
7/

20
26

   
   

du
ng

th
.b

vb
d_

Ta
Huu

Dun
g_

09
:5

2 
09

/0
7/

20
26



STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

353 G3.733.1

Đầu đốt bằng sóng cao tần 
Plasma dùng bên ngoài ống 
tủy sống trong phẫu thuật nội 
soi cột sống 2 cổng

Cái 440 132 Công ty TNHH Vật tư y 
tế Minh Long 10.500.000

354 G3.733.2

Đầu đốt bằng sóng cao tần 
plasma, đầu lưỡi đốt uốn được 
dùng trong phẫu thuật nội soi 
cột sống hai cổng

Cái 440 132 Công ty TNHH Vật tư y 
tế Minh Long 12.500.000

355 G3.733.3

Đầu đốt sóng cao tần Plasma, 
đầu lưỡi hình móc câu dùng 
trong nội soi cột sống hai 
cổng

Cái 44 13 Công ty TNHH Vật tư y 
tế Minh Long 10.500.000

356 G3.733.4

Đầu đốt sóng cao tần Plasma 
đường kính thân đốt khoảng 
1,6mm dùng trong nội soi cột 
sống hai cổng

Cái 44 13 Công ty TNHH Vật tư y 
tế Minh Long 10.500.000

357 G3.733.5 Dây bơm nước dùng trong 
phẫu thuật nội soi Cái 440 132 Công ty TNHH Vật tư y 

tế Minh Long 1.385.000

358 G3.733.6 Mũi khoan xương các cỡ 
dùng cho nội soi Cái 440 132 Công ty TNHH Vật tư y 

tế Minh Long 12.000.000

359 G3.733.7 Bộ khăn phẫu thuật nội soi Bộ 440 132 Công ty TNHH Vật tư y 
tế Minh Long 550.000

360 G3.745 Nẹp khóa móc xương đòn các 
cỡ Cái 2 -

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

6.250.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.745 Nẹp khóa móc xương đòn các 
cỡ Cái 2 - Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 6.550.000

G3.746.1 Vít khóa lỗ nẹp 3,5mm Cái 14 -
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

467.000
361

G3.746.1 Vít khóa lỗ nẹp 3,5mm Cái 14 - Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 470.000

G3.746.2 Vít khóa lỗ nẹp 5,0mm Cái 10 -
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

467.000
362

G3.746.2 Vít khóa lỗ nẹp 5,0mm Cái 10 - Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 470.000

G3.747.1 Nẹp khóa nhỏ thẳng 2,7mm, 
các cỡ Cái 8 -

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

3.200.000

363

G3.747.1 Nẹp khóa nhỏ thẳng 2,7mm, 
các cỡ Cái 8 - Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 3.210.000

G3.747.2 Nẹp khóa bản nhỏ dày 3,6mm Cái 16 4
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

3.050.000
364

G3.747.2 Nẹp khóa bản nhỏ dày 3,6mm Cái 16 4 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 3.100.000

365 G3.747.3 Nẹp khóa mắt xích cong các 
cỡ Cái 7 2 Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu Thương mại 5.550.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

Tổng hợp An Phú Mỹ

G3.747.3 Nẹp khóa mắt xích cong các 
cỡ Cái 7 2 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 5.580.000

G3.748 Đinh nội tủy xương đùi ngược 
dòng các cỡ Cái 6 -

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

6.800.000
366

G3.748 Đinh nội tủy xương đùi ngược 
dòng các cỡ Cái 6 - Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 6.830.000

G3.749
Bộ khớp háng bán phần 
không xi măng chuôi dài liền 
khối, phủ HA toàn bộ

Bộ 10 -
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

57.500.000

367

G3.749
Bộ khớp háng bán phần 
không xi măng chuôi dài liền 
khối, phủ HA toàn bộ

Bộ 10 - Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 58.000.000

368 G3.750
Bộ khớp háng toàn phần 
không xi măng thay lại, chuôi 
dài phủ HA toàn bộ

Bộ 3 -
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

69.500.000

G3.751 Nẹp dọc cột sống lưng Cái 203 60 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 1.980.000

369
G3.751 Nẹp dọc cột sống lưng Cái 203 60 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 2.080.000

370 G3.752

Bộ khớp háng toàn phần 
không xi măng chỏm Ceramic 
on Crosslinked, phủ HA toàn 
bộ

Bộ 3 - Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 70.000.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.752

Bộ khớp háng toàn phần 
không xi măng chỏm Ceramic 
on Crosslinked, phủ HA toàn 
bộ

Bộ 3 -
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

55.000.000

371 G3.759
Bộ khớp gối toàn phần, có xi 
măng, loại 2 trong 1: cố định 
hoặc linh động

Bộ 2 - Công ty TNHH Hà Nội 
IEC 53.000.000

372 G3.760
Bộ khớp háng bán phần 
không xi măng, chuôi dài 
dạng mô đun

Bộ 2 - Công ty TNHH Hà Nội 
IEC 79.000.000

373 G3.761
Bộ khớp háng toàn phần 
không xi măng, ceramic on 
ceramic, ổ cối in 3D

Bộ 2 - Công ty TNHH Hà Nội 
IEC 82.000.000

G3.762 Bộ khớp háng bán phần 
không xi chuôi dài tháo rời Bộ 132 39 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 54.000.000
374

G3.762 Bộ khớp háng bán phần 
không xi chuôi dài tháo rời Bộ 132 39 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 56.700.000

G3.763
Đinh nội tủy rỗng nòng 
xương chày đóng dưới xương 
bánh chè

Cái 11 3
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

9.500.000

375

G3.763
Đinh nội tủy rỗng nòng 
xương chày đóng dưới xương 
bánh chè

Cái 11 3 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 9.560.000

376 G3.764 Vít chốt khóa các loại Cái 44 13
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

700.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.764 Vít chốt khóa các loại Cái 44 13 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 710.000

G3.765 Vít nắp đinh Cái 11 3
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

500.000
377

G3.765 Vít nắp đinh Cái 11 3 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 510.000

378 G3.766
Đĩa đệm cột sống lưng loại 
thẳng, cấu trúc mạng, in 3D 
nguyên khối các cỡ

Cái 22 6 Công ty TNHH Vật tư y 
tế Minh Long 14.500.000

G3.767 Miếng bọc gân sinh học 4cm 
x 5cm Cái 110 33 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 11.500.000
379

G3.767 Miếng bọc gân sinh học 4cm 
x 5cm Cái 110 33 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 12.390.000

G3.768 Vít neo không thắt nút khâu 
chóp xoay Cái 1.100 330 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 10.980.000

G3.768 Vít neo không thắt nút khâu 
chóp xoay Cái 1.100 330 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 12.570.000380

G3.768 Vít neo không thắt nút khâu 
chóp xoay Cái 1.100 330 Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 13.140.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.769 Vít neo vai sụn viền tự tiêu Cái 330 99 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 10.980.000

381
G3.769 Vít neo vai sụn viền tự tiêu Cái 330 99 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 11.550.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.769 Vít neo vai sụn viền tự tiêu Cái 330 99 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 12.000.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.770 Trocar nội soi khớp Cái 110 33 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 1.260.000

G3.770 Trocar nội soi khớp Cái 110 33 Công ty Cổ phần Y tế 
Thành Ân 1.330.000382

G3.770 Trocar nội soi khớp Cái 110 33 Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Hoàng Năm 1.000.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.771 Cây đẩy chỉ dùng cho nội soi 
khớp Cái 110 33 Công ty Cổ phần Công 

nghệ y tế BMS 5.000.000

G3.771 Cây đẩy chỉ dùng cho nội soi 
khớp Cái 110 33 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 5.250.000383

G3.771 Cây đẩy chỉ dùng cho nội soi 
khớp Cái 110 33 Công ty TNHH Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Năm 3.750.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.772 Nẹp dọc uốn sẵn Cái 88 26 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 5.500.000

384
G3.772 Nẹp dọc uốn sẵn Cái 88 26 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 5.780.000

G3.773 Nẹp dọc bảo tồn chuyển động Cái 88 26 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 14.580.000

385
G3.773 Nẹp dọc bảo tồn chuyển động Cái 88 26 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 15.310.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.774 Miếng ghép đĩa đệm cổ có vít Bộ 66 19 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 18.000.000

386
G3.774 Miếng ghép đĩa đệm cổ có vít Bộ 66 19 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 18.900.000

387 G3.775 Bộ bơm xi măng không bóng 
độ nhớt trung bình Bộ 176 52 Công ty Cổ phần Trang 

Thiết bị y tế Hoàng Mai 17.280.000

388 G3.776 Bộ bơm xi măng bóng kép độ 
nhớt trung bình Bộ 176 52 Công ty Cổ phần Trang 

Thiết bị y tế Hoàng Mai 54.140.000

389 G3.777 Miếng ghép đĩa đệm cột sống 
lưng loại thẳng Cái 110 33 Công ty Cổ phần Trang 

Thiết bị y tế Hoàng Mai 7.280.000

390 G3.778 Vít đa trục cột sống lưng Cái 385 115 Công ty Cổ phần Trang 
Thiết bị y tế Hoàng Mai 4.500.000

391 G3.779 Vít ốc khóa trong Cái 385 115 Công ty Cổ phần Trang 
Thiết bị y tế Hoàng Mai 700.000

392 G3.780 Nẹp dọc Cái 165 49 Công ty Cổ phần Trang 
Thiết bị y tế Hoàng Mai 1.590.000

393 G3.781 Nẹp nối ngang Cái 22 6 Công ty Cổ phần Trang 
Thiết bị y tế Hoàng Mai 7.800.000

394 G3.782
Sản phẩm sinh học thay thế 
xương khử khoáng dạng sợi 
1cc

Xylanh 66 19 Công ty TNHH Vật tư y 
tế Minh Long 5.900.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về xuất 
xứ theo nhóm 

nước, vùng lãnh 
thổ

395 G3.783
Sản phẩm sinh học thay thế 
xương khử khoáng và làm 
giàu BMP 5cc

Xylanh 176 52 Công ty TNHH Vật tư y 
tế Minh Long 21.000.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

396 G3.784 Sản phẩm sinh học thay thế 
xương dạng xốp 15cc Gói 176 52 Công ty TNHH Vật tư y 

tế Minh Long 10.900.000

397 G3.785
Sản phẩm sinh học thay thế 
xương khử khoáng dạng sợi 
5cc

Gói 22 6 Công ty TNHH Vật tư y 
tế Minh Long 10.800.000

398 G3.786 Sản phẩm sinh học thay thế 
xương dạng xốp 7,5cc Gói 22 6 Công ty TNHH Vật tư y 

tế Minh Long 7.200.000

G3.787 Miếng cầm máu phủ kháng 
sinh các cỡ Miếng 220 66

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

5.600.000
399

G3.787 Miếng cầm máu phủ kháng 
sinh các cỡ Miếng 220 66 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 5.700.000

G3.788 Miếng vá sinh học phủ kháng 
sinh 2,5cmx5cm Miếng 110 33

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

3.800.000
400

G3.788 Miếng vá sinh học phủ kháng 
sinh 2,5cmx5cm Miếng 110 33 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 3.860.000

G3.789 Miếng vá sinh học phủ kháng 
sinh 10cmx10cm Miếng 44 13

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

9.800.000

401

G3.789 Miếng vá sinh học phủ kháng 
sinh 10cmx10cm Miếng 44 13 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 9.830.000

402 G3.790
Đầu đốt sóng cao tần tạo hình 
nhân nhầy đĩa đệm và bệnh lý 
cơ, xương khớp cột sống

Cái 220 66 Công ty TNHH Vật tư y 
tế Minh Long 15.000.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.791
Bộ khớp háng toàn phần 
không xi măng 2 trục linh 
động

Bộ 44 13
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

71.800.000

403

G3.791
Bộ khớp háng toàn phần 
không xi măng 2 trục linh 
động

Bộ 44 13 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 72.800.000

G3.792
Bộ khớp háng toàn phần thay 
lại không xi măng 2 trục linh 
động

Bộ 11 3
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

87.500.000

404

G3.792
Bộ khớp háng toàn phần thay 
lại không xi măng 2 trục linh 
động

Bộ 11 3 Công ty TNHH MTV 
Khải Ca 88.500.000

405 G3.793
Dầu bảo dưỡng dùng cho Hệ 
thống máy khoan sọ não 
VELOCITY ALPHA™

Bình 53 15 Công ty TNHH Thông 
minh Hoàng Hà 3.350.000

406 G3.794 Khớp háng bán phần thay lại 
không xi măng chuôi cong Bộ 22 6 Công ty Cổ phần Dược và 

Thiết bị y tế Nam Hà 63.800.000

407 G3.795
Khớp háng toàn phần không 
xi măng di động kép Vitamin 
E

Bộ 22 6 Công ty Cổ phần Dược và 
Thiết bị y tế Nam Hà 84.250.000

G3.814  Bộ khớp gối toàn phần có xi 
măng loại chống trật sau Bộ 22 6

 Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

64.880.000
408

G3.814 Bộ khớp gối toàn phần có xi 
măng loại chống trật sau Bộ 22 6 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 65.300.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

G3.815  Bộ khớp gối toàn phần có xi 
măng loại giữ dây chằng Bộ 22 6

 Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu Thương mại 
Tổng hợp An Phú Mỹ

66.880.000
409

G3.815 Bộ khớp gối toàn phần có xi 
măng loại giữ dây chằng Bộ 22 6 Công ty TNHH MTV 

Khải Ca 67.300.000

410 G3.816 Dây cưa sọ não Cái 44 13 Công ty Cổ phần Thiết bị 
và Công nghệ Đại Dương 123.000

G3.817  Keo dán màng cứng sinh học 
tự tiêu 3ml Hộp 22 6  Công ty Cổ phần Trang 

Thiết bị y tế Trọng Minh 8.085.000

411
G3.817 Keo dán màng cứng sinh học 

tự tiêu 3ml Hộp 22 6 Công ty TNHH Thiết bị y 
tế Thiên Y 11.800.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.818 Keo dán màng cứng sinh học 
tự tiêu 6ml Hộp 22 6 Công ty Cổ phần Trang 

Thiết bị y tế Trọng Minh 10.550.000

412
G3.818 Keo dán màng cứng sinh học 

tự tiêu 6ml Hộp 22 6 Công ty TNHH Thiết bị y 
tế Thiên Y 11.800.000

Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

G3.820 Kẹp cầm máu da đầu Cái 660 198 Công ty Cổ phần Trang 
Thiết bị y tế Trọng Minh 47.000

413
G3.820 Kẹp cầm máu da đầu Cái 660 198 Công ty TNHH Thiết bị y 

tế Thiên Y 200.000
Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ 

thuật

414 G3.821 Ống nong hỗ trợ phẫu thuật 
xuất huyết não Cái 11 3 Công ty cổ phần trang 

thiết bị y tế Đức Tín 4.500.000

415 G3.822 Bộ bơm xi măng không bóng 
sử dụng kim nhồi cong, thời Bộ 66 19 Công ty TNHH Vật tư y 

tế Minh Long 18.000.000
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STT Mã yêu cầu Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Số 
lượng 

tùy chọn 
mua 
thêm

Tên công ty  Đơn giá 
(đồng) Ghi chú

gian làm việc dài

G3.823 Vít neo khâu sụn chêm Cái 390 117 Công ty Cổ phần Công 
nghệ y tế BMS 8.000.000

416
G3.823 Vít neo khâu sụn chêm Cái 390 117 Công ty Cổ phần Y tế 

Thành Ân 8.400.000

417 G3.824 Vít đa trục các cỡ kèm vít 
khóa trong. Cái 1.001 300 Công ty Cổ phần 

ANTMED 5.180.000

418 G3.825  Vít rỗng nòng bơm xi măng, 
kèm vít khóa trong Cái 198 59  Công ty Cổ phần 

ANTMED 7.000.000

419 G3.826  Nẹp dọc cố định cột sống Cái 253 75  Công ty Cổ phần 
ANTMED 1.500.000

420 G3.827  Nẹp nối ngang Cái 7 2  Công ty Cổ phần 
ANTMED 8.300.000

421 G3.828  Vít đa trục rỗng nòng dùng 
trong phẫu thuật qua da Cái 198 59  Công ty Cổ phần 

ANTMED 8.000.000

422 G3.829 Nẹp dọc MIS qua da Cái 99 29 Công ty Cổ phần 
ANTMED 3.000.000

423 G3.830  Miếng ghép đĩa đệm cột sống 
lưng vật liệu PEEK Cái 297 89  Công ty Cổ phần 

ANTMED 12.000.000

424 G3.831  Miếng ghép đĩa đệm cột sống 
lưng Cái 242 72  Công ty Cổ phần 

ANTMED 13.200.000
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